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Nam-kỳ 

1. QUÂN PHÁP ĐÁNH ĐÀ-NẴNG. Trong thòi-đạỉ khó-khăn 
như đòi vua Dực-tông, mà vua quan cứ khư khư giữ lấy thói cũ, 
không biết theo thời mà mở nước cho ngưòỉ ta vào buôn-bán, 
không biết nhân dịp mà khaỉ-hóa dân trí, lại vì sự sùng-tín mà 
đem gỉết-hạỉ người trong nước, và đem làm tội những ngưòi đi 
giảng đạo. Bỏi những sự lầm-lỗỉ ấy, cho nên nước Pháp mói 
dùng bỉnh-lực để báo-thù cho những người gỉáo-sĩ bị hại. 

Nguyên từ năm tân-họi ( 1851 ) là năm Tự-đức thứ 4 về sau, 
nghĩa là từ khỉ có tờ dụ cấm đạo lần thứ hai, ở Bắc-kỳ có mấy 
người gỉáo-sĩ là ông Bonard, ông Charbonnier, ông Matheron và 
ông gỉám-mục I-pha-nho tên là Dỉaz bị giết. Còn những gỉáo-sĩ 
khác thì phải đào hầm đào hô mà ở, hoặc phải trốn-tránh ở trong 
rùng trong núi để giảng đạo. Những tin ấy về đến bên Tây, các 
báo-chí ngày ngày kể những thảm-trạng của các ngưòi gỉáo-sĩ đi 
truyền đạo ở nước ta, lòng ngưòi náo động cả lên. 

Chính-phủ nước Pháp bèn sai ông Leheur de Vỉlle-sur-Arc, đem 
chiếc chỉến-thuyền « Catỉnat » vào cửa Đà-nẵng rỏi cho ngưòi 
đem thư lên trách Trỉểu-đình Việt-nam về việc giết đạo. Sau 


thấy quan ta lôỉ-thôỉ không trả lòi, quân nước Pháp bèn bán phá 
các đồn-lũy ở Đà-nẵng, rồi bỏ đi. Bấy giờ là tháng 8 năm bính- 
thìn ( 1856 ) là năm Tự-đức thứ 9. 

Được 4 tháng sau thì sứ-thần nước Pháp là ông Montỉgny ở 
nước Tiêm-la sang, để đỉểu-đình mọi việc. Chiếc tàu của ông 
Montỉgny đi vào đóng ở cửa Đà-nẵng, rồi cho ngưòi đưa thư lên 
nói xin cho người nước Pháp được tự-do vào thông thương, đặt 
lĩnh-sự ở Huế, mở cửa hàng buôn-bán ở Đà-nẵng, và cho gỉáo-sĩ 
được tự-do đi giảng đạo. Trong bấy nhiêu điểu, trỉểu-đình nước 
ta không chịu điểu nào cả. 

Bấy giờ bên nước Pháp đã lập lại đế-hiệu, cháu ông Nã-phá- 
luân đệ-nhất là Nã-phá-luân đệ-tam lên làm vua. Trỉểu-chính lúc 
bấy giờ thì thuận đạo, lại có bà Hoàng-hậu Eugénỉe cũng sùng- 
tín. vả chăng khi chiếc tàu « Catỉnat » vào cửa Đà-nẵng, có ông 
gỉám-mục Pellerin trốn được xuống tàu rồi vể bệ kiến Pháp- 
hoàng, kể rõ tình-cảnh các ngưòi giảng đạo ở Việt-nam. 

Ông p. Cultru chép ở trong sách Nam-kỳ sử-ký ( Hỉstore de la 
Cochỉnchỉne ) rằng : lúc bấy giờ có nhiều người quyển-thế như 
ông chủ-gỉáo thành Rouen là Mgr de Bonnechose và có lẽ cả bà 
Hoàng-hậu cũng có nói giúp cho ông gỉám-mục Pellerỉn. Bỏi vậy 
Pháp-hoàng mới quyết ý sai quan đem bỉnh-thuyển sang đánh 
nước ta. Lại nhân vì những gỉáo-sĩ nước I-pha-nho cũng bị giết, 
cho nên chính-phủ hai nước móỉ cùng nhau trù-tính việc sang 
đánh nước Việt-nam. Ay cũng tại vua quan mình làm điểu trái 
đạo, gỉết-hại những người theo đạo Gia-tô cho nên mói có tai- 
bỉến như vậy. 

Tháng 7 năm mậu-ngọ ( 1858 ) là năm Tự-đức thứ 11, hảỉ-quân 
Trung-tướng nước Pháp là Rỉgault de Genouỉlly đem tàu Pháp và 



tàu I-pha-nho cả thảy 14 chiếc, chở hơn 3.000 quân của hai 
nước vào cửa Đà-nẵng, bán phá các đồn lũy, rồi lên hạ thành 

An-hải ỉc : M và thành Tôn-hảỉ ĨỆ /$. 

Trỉểu-đình được tin ấy liền sai ông Đào Trí PấD ra cùng với 

quan tổng-đốc Nam-nghĩa là Trần Hoằng Bĩ tỉễu-ngự. Ông 
Đào Trí ra đến nơi thì hai cái hảỉ-thành đã mất rồi. Triều-đình 

lại sai quan hữu-quân Lê đình Lý ỉí ỈI làm tổng-thống đem 
2.000 cấm bỉnh vào án ngự. 

Ông Lê đình Lý vào đánh vói quân Pháp một trận ở xã cẩm-lệ 
ềề ÌSi bị đạn, vể được mấy hôm thì mất. 

Vua Dực-tông lại sai quan Kỉnh-lược-sứ là ông Nguyễn tri 
Phương Ptè ÍP vào làm tổng-thống, ông Chu phúc Minh 7^ 

làm để-đốc cùng với ông Đào Trí chống giữ với quân Pháp và 
quân I-pha-nho. 

Ông Nguyễn tri Phương lập đồn Lỉên-trì s /tì "tỉ và đáp lũy dài 
từ Hảỉ-châu cho đến Phúc-nỉnh, rồi chia quân ra phòng giữ. cứ 
như sách Nam-kỳ sử của ông Cultru thì ý quan trung-tương 
Rỉgault de Genouỉlly định lấy Đà-nẵng xong rồi, lên đánh Huê, 
nhưng mà đến lúc bấy giờ thấy quan quân phòng giữ cũng rát, 
và lại có người đem tin cho trung-tưáng biết rằng có hơn 10.000 
quân ở Huế sáp kéo xuống. Trung-tưáng không biết rõ tình-thế 
ra làm sao, mà đường-sá lại không thuộc, cho nên cũng không 
dám tiến quân lên. 

Nhân vĩ khi trước các gỉáo-sĩ đểu nói rằng hễ quân Pháp sang 
đánh, thì dân bên đạo tức khác nổi lên đánh giúp, đến nay không 



thấy tin-tức gì, mà quân-lính của trung-tưáng thì tiến lên không 
được. Ớ Đà-nẵng thì chỗ ăn chỗ ở không có, lại phải bệnh dịch- 
tả chết hại mất nhiều người, bởi vậy trung-tương lấy làm 
phiền lắm. Bấy giờ có ông gỉám-mục Pellerỉn cũng đi theo sang 
ở dưói tàu Ménésỉs, trung-tưáng cứ trách ông gỉám-mục đánh 
lừa mình, gỉám-mục cũng tức giận bỏ vể ở nhà tu dạy đạo tại 
thành Pénang ở bên Mã-laỉ. 

Được mấy tháng, trung-tưáng liệu thế đánh Huế chưa được, 
bèn định kế vào đánh Gỉa-định là một nơi dễ lấy, và lại là một 
ncù trù-phú của nước Nam ta. 

2. QUÂN PHÁP VÀO ĐÁNH GIA-ĐỊNH. Trước đã có người 
bàn với trung-tướng Rỉgault de Genouilly ra đánh Bắc-kỳ, nói 
rằng ở Bắc-kỳ có hon 40 vạn người đi đạo, và lại có đảng theo 
nhà Lê, có thể giúp cho quân Pháp được thành công. Trung- 
tướng cho đi do-thám biết rằng đất Nam-kỳ dễ lấy hơn, và lại là 
đất gỉàu-có, nhiều thóc-gạo. Đến tháng giêng năm kỷ-mùỉ ( 1859 
) là năm Tự-đức thứ 12, Trung-tướng giao quyển lại cho đại-tá 
Toyon ở lại giữ các đồn tại Đà-nẵng, rồi còn bao nhiêu bỉnh- 
thuyển đem vào Nam-kỳ. Quân Pháp vào cửa cần-gỉờ, bắn phá 
các pháo đài ở hai bên bờ sông Đồng-nai, rồi tiến lên đánh thành 
Gia-định. 

ở Gỉa-định, bấy giờ tuy có nhiều bỉnh-khí, nhưng quân-lính 
không luyện-tập, việc võ-bị bỏ trễ-nải, cho nên khỉ quân Pháp ở 

cửa cần-gỉờ tiến lên, quan hộ-đốc là Vũ duy Ninh j0Ê ắt 9 vội- 
vàng tư đi các tỉnh lấy bỉnh về cứu-vỉện ; nhưng chỉ trong hai 
ngày thì thành vỡ. Vũ duy Ninh tự tận. Quân nước Pháp và nước 
I-pha-nho vào thành, lấy được 200 khẩu súng đạỉ-bác, 8 vạn 
rưỡi kilos thuốc súng và độ chừng 18 vạn phật-lăng ( ữancs ) cả 



tiền lẫn bạc, còn các binh-khí và thóc-gạo thì không biết bao 
nhiêu mà kể. 

Trung-tướng Rỉgault de Genouỉlly lấy được thành Gỉa-định rồi, 
đốt cả thóc-gạo và san phẳng thành-trì làm bình-địa, chỉ để một 
cái đồn ở phía nam, sai thủy-quân trung-tá Jau-réguỉberry đem 
một đạo quân ở lại chống giữ vói quân của ông Tôn thất Họp 

M- lỉ í' p đóng ở đất Biên-hòa. 

Trung-tướng lại đem quân trở ra Đà-nẵng, rồi tiến lên đánh một 
trận ở đồn Phúc-nỉnh Tễ ¥ . Quân ông Nguyễn tri Phương thua 
phải lui về giữ đồn Nại-hiên R ÍT và đồn Lỉên-trì 31 /tì. 

Trung-tướng muốn nhân dịp đó mà định việc gỉảng-hòa, nhưng 
mà Trỉểu-đình cứ để lôi thôi mãi, ngưòỉ thì bàn hòa, kẻ thì bàn 
đánh, thành ra không xong việc gì cả[l]. Mà quân Pháp lúc bấy 
giờ ở Đà-nẵng khổ-sở lắm, nhiều người có bệnh-tật ; trung- 
tướng Rỉgault de Genouỉlly cũng đau, phải xin về nghỉ. 

Chính-phủ Pháp sai hảỉ-quân thỉếu-tương Page ( Ba-du ) sang 
thay cho trung-tưáng Rigault de Genouỉlly và nhân thể để chủ 
việc gỉảng-hòa cho xong. Đến tháng 10 năm kỷ-mùỉ (1859) thì 
thỉếu-tướng sang đến nơi, và cho người đưa thư bàn việc hòa, 
chỉ cốt xin đùng cấm đạo, để cho các gỉáo-sĩ được tự-do đi 
giảng đạo, đặt lĩnh-sự coi việc buôn-bán ở các cửa bể và đặt 
sứ-thần ở Huế. Đạỉ-để thì cũng như những điểu của ông 
Montỉgny đã bàn năm trước. Nhưng chẳng may lúc bấy giờ ở 
trong Triều không aỉ hiểu chính-sách ngoạỉ-gỉao mà chủ-trưong 
việc ấy, hóa ra làm mất cái dịp hay cả cho hai nước. 



Thỉếu-tướng thấy cuộc hòa không xong bèn tiến bỉnh lên đánh, 
trận ấy bên quân Pháp chết mất một viên lục quân trung-tá là 
Dupré Déroulède. 

Khỉ quân Pháp và quân I-pha-nho sang đánh nước ta ở Đà-nẵng 
và ở Gỉa-định, thì quân nước Anh và quân nước Pháp đang đánh 

nước Tàu ở mạn Hoàng-hảỉ n /$. Đến bấy giờ quân Pháp cần 
phải tiếp sang bên Tàu, chính-phủ nước Pháp mói truyền cho 
thỉếu-tướng Page phải rút quân ở Đà-nẵng về, và chỉ để quân 
giữ lấy Gỉa-định, còn bao nhiêu bỉnh-thuyển phải đem sang theo 
hải-quân trung-tướng Charner đi đánh Tàu. Bỏi vậy đến tháng ba 
năm canh-thân (1860) quân Pháp đốt cả dỉnh-trại ở Trà-sơn rồi 
xuống tàu. vể đến Gỉa-định, thỉếu-tưáng Page để hải-quân đạỉ- 
tá d'Ariès ở lại giữ Gia-định, còn bao nhiêu bỉnh-thuyển đem lên 
phía bác hội với bỉnh-thuyển của nước Anh để đánh nước Tàu. 

Trỉểu-đình ở Huế thấy quân Pháp bỏ Đà-nẵng đi, bèn sai 
Nguyễn tri Phương Ptt ÍP Jõ , Phạm thế Hiển >B tit M vào Nam- 

kỳ, để cùng với ông Tôn thất Họp M ĩễ. íp sung Gỉa-định quân 
thứ. 

Đến tháng 7 năm canh-thân (1860) ông Nguyễn tri Phương khỏi 
hành. Lúc gần đi, ông ấy có tâu-bày mấy lẽ vể việc giữ nước và 
nói rằng việc đánh nhau với nước Pháp bây giờ khó gấp năm 
gấp bảy lúc trước, nhưng ông ấy xin cô hết sức để đền ơn 
nước, còn ở mặt Quảng-nam mà có việc gì, thì ông Phan thanh 

Giản ỈU 'M và ông Nguyễn bá Nghỉ Ptt íù íík có thể cáng-đáng 
được. 

Quân Pháp và quân I-pha-nho ở Sàỉ-gòn lúc bấy giờ chỉ có độ 
1.000 người mà quân của Việt-nam ta thì có đến hơn một vạn 



người. Nhưng mà quân ta đã không luyện-tập, lại không có 
súng- ống như quân Tây. Mình chỉ có mấy khẩu súng cổ, bán 
bằng đá lửa, đi xa độ 250 hay là 300 thước tây là cùng ; còn súng 
đạỉ-bác thì toàn là súng nạp tiền mà bán mưòỉ phát không đậu 
một. Lấy những quân-lính ấy, những khí-gỉói ấy mà đốỉ-địch 
với quân đã lập theo lối mới, bán bằng súng nạp hậu và bằng 
đạn trái phá, thì đánh làm sao được. Bỏỉ vậy cho nên xem trận- 
đồ của Việt-nam ta từ đầu cho đến cuối, chỉ có cách đào hầm 
đào hô để làm thê thủ, chứ không bao giờ có thế công, mà 
người Tây thì 10 cả công lẫn thủ. Tuy vậy ông Nguyễn tri 
Phương cùng với quan tham-tán đạỉ-thần Phạm thế Hiển vào 
xếp-đặt ở Gỉa-định một cách rất có qui-cũ, đắp dãy đồn Kỳ-hòa 
( ngưòi Pháp gọi là dãy đồn Chí-hòa ) cũng họp qui-thức, để 
chống nhau với quân của đạỉ-tá d'Arỉès. Hai bên đã từng đánh 
nhau hai ba trận, đểu bị thiệt hại cả. 

Đến tháng 9 năm canh-thân (1860), thì nhà Thanh bên Tàu ký tờ 
hòa-ước với nước Anh và nước Pháp, hai bên bãi sự chỉến-tranh. 
Chính-phủ nước Pháp sai hảỉ-quân trung-tưáng Charner đem 
bỉnh-thuyển vể chủ-trương việc lấy Nam-kỳ. 

Tháng giêng năm tân-dậu (1861) trung-tưáng Charner đem cả 
thảy 70 chiếc tàu và 3.500 quân bộ vể đến Gỉa-định[2]. Được 20 
ngày thì trung-tướng truyền lệnh tiến quân lên đánh lấy đồn Kỳ- 
hòa. Hai bên đánh nhau rất dữ trong hai ngày. Quân Pháp chết 
hơn 300 người, nhưng mà súng Tây bán hăng quá, quân ta địch 
không nổi, phải thua bỏ đồn chạy về Bỉên-hòa. 

Trận ấy bên Tây thì có lục-quân thỉếu-tưóng Vassoỉgne, đại-tá I- 
pha-nho Palanca và mấy người nữa bị thương, mà bên ta thì ông 

Nguyễn tri Phương Ptt ÍP bị thương, em ngài là Nguyễn Duy 



I5È 'IU tử trận, quan tham-tán là Phạm thế Hiển >B tí n về đến 
Biên-hòa được mấy hôm cũng mất, còn quân-sĩ thì chết hại rất 
nhiều. 

3. MẪT TỈNH ĐỊNH-TƯỜNG. Phá được đồn Kỳ-hòa rồi, trung- 
tướng Charner truyền cho quân thủy-bộ tiến lên đuổi đánh, quan 
quân vỡ tan cả. Tàu thủy của Pháp lên lấy Thủ-dầu-một và Tây- 
nỉnh. Trung-tướng lại sai người đưa thư sang cho vua Cao-mỉên 
là Norodom ( Nặc-ông-lân), đạỉ-lược nói rằng : chủ-ý của Pháp 
định lấy đất Gia-định làm thuộc-địa, và nay mai sẽ đánh lấy 
Mỹ-tho ( Định-tường ) để cho tiện đường luu-thông với nước 
Cao-mỉên. 

Bấy giờ bại quân của Nguyễn tri Phương rút vể đóng ở Bỉên- 
hòa, còn đang rối loạn, chưa dám làm gì, quân Pháp bèn quay về 
phía tây đánh tỉnh Định-tưòng. Trước trung-tưáng đã cho tàu đi 
dò các ngọn sông xem đi đường nào tiện, đến cuối tháng 2 năm 
tân-dậu ( 1861 ), một mặt trung-tưáng sai trung-tá Bourdaỉs đem 
tàu đi đường sông, tiến lên đánh các đồn, một mặt thì sai thỉếu- 
tướng Page đi đường bể, theo cửa sông Mê-kong vào, hai mặt 
cùng tiến lên đánh lấy thành Mỹ-tho. Quan hộ-đốc là Nguyễn 

công Nhàn Ptt Pp^ phải bỏ thành chạy. 

Từ khỉ hạ xong thành Mỹ-tho rồi, trung-tương đặt đồn lũy ở các 
nơi hiểm-yếu, và có ý hoãn việc bỉnh để sửa-sang việc cai-trị 
trong địa-hạt đã lấy được, cho nên cũng không đánh các tỉnh 
khác. 

Trỉểu-đình ở Huế được tin quan quân thất thủ đại đồn Kỳ-hòa, 
và thành Mỹ-tho cũng thất thủ rồi, sai quan thượng-thư Hộ-bộ 

là Nguyễn bá Nghi Ptt {Ề ffS làm Khâm-saỉ đạỉ-thần vào kinh-lý 



việc Nam-kỳ. Nguyễn bá Nghỉ biết thế không chống nổi vói 
quân Pháp, dâng sớ về xin giảng hòa. Nhưng ở trong trỉểu-lúc 

bấy giờ có bọn Trương đăng Quế 5R lỉ không chịu, bát phải 
tìm kê chống giữ. 

Có nhà chép sử trách Nguyễn bá Nghi rằng tuy ông ấy muốn 
giảng hòa, nhung không chịu nhường đất, cứ lấy lý mà cãi, chứ 
không biết rằng thời buổi cạnh-tranh này, hễ cái sức đã không 
đủ, thì không có cái lý gì là phải cả. vả chăng quân nước Pháp 
đã sang đánh lấy mấy tỉnh ở Nam-kỳ, là cốt để làm thuộc-địa, lẽ 
nào tự-nhỉên lại đem trả lại. Bỏi vậy sự giảng hòa cứ lôỉ-thôỉ 
mãi không xong. Mà ở trong địa-hạt tỉnh Gỉa-định và tỉnh Định- 

tường lúc ấy lại có mấy ngưòi như trỉ-huyện Toại ÌIẾ , phó 

quản-cơ Trương Định 5R >Ẽ , thỉên-hộ Dương ịỀ rủ những 
người nghĩa-dũng nổi lên đánh phá quân Pháp. Quân Pháp cứ 
đánh-dẹp mãi dân-tĩnh cũng bị lắm điểu cực-khổ. 

Đến tháng 10 năm tân-dậu ( 1861 ), chính-phủ Pháp sai hảỉ-quân 
thỉếu-tướng Bonard sang thay cho trung-tưáng Charner về nghỉ. 

4. MẪT TỈNH BIÊN-HÒA VÀ TỈNH VĨNH-LONG. Thỉếu- 
tướng Bonard thấy quan quân ta cứ chống giữ mãi, bèn quyết ý 
đánh lấy tỉnh Bỉên-hòa và tỉnh Vĩnh-long. Đến tháng 11 năm ấy, 
thì quân Pháp chia ra làm 3 đạo, cùng tiến lên đánh lấy thành 
Biên-hòa, rồi lại tiến lên mặt đông-nam đánh lấy đồn Bà-rịa. 
Qua tháng 3 năm sau là năm nhâm-tuất ( 1862 ), thỉếu-tưóng 
Bonard lại đem 11 chiếc tàu và hơn 1.000 quân đi đánh Vĩnh- 
long, TỈnh-thần ở đấy chống giữ được 2 ngày thì thành phá. 

Tổng-đốc Trương văn Uyển 5R Ĩ|S phải đem quân lui về phía 
tây sông Mê-kong. 



5. HÒA-ƯỚC NĂM NHÂM-TUẪT ( 1862 ). Lúc bấy giờ ở 

ngoài Bắc-kỳ có tên Phụng tên Trường n, đánh phá ở mặt 
Quảng-yên và Hải-dương ngặt lắm, lại có Nguyễn văn Thịnh 

Ptẽ Ằ hÊ, tục gọi là caỉ-tổng Vàng, quấy-nhỉễu ở Bắc-ninh, mà 
trong Nam-kỳ thì lại mất thêm hai tỉnh nữa. Triểu-đình lấy làm 

lo sợ lắm, bèn sai Phan thanh Giản ỈỄ : M fề và Lâm duy Tiếp ịẶ 

ỈỆ vào Gia-định gỉảng-hòa. 

Đến tháng 4 thì sứ thần nước ta theo chiếc tàu Forbin[3] vào 
Sàỉ-gòn. Đến hôm 9 tháng 5 thì thỉếu-tưáng Bonard và sứ-thần 
nước Nam ta là ông Phan thanh Giản và ông Lâm duy Tiếp ký tờ 
hòa-ước. 

TỜ hòa-ước ấy có 12 khoản, nhưng cốt có những khoản sau này 
là quan-trọng hon cả : 

1. Nước Nam phải để cho gỉáo-sĩ nước Pháp và nước I-pha- 
nho được tự-do vào giảng đạo, và để dân-gỉan được tự-do 
theo đạo. 

2. Nước Nam phải nhường đứt cho nước Pháp tỉnh Bỉên-hòa, 
tỉnh Gỉa-định và tỉnh Định-tường, và phải để cho chiến 
thuyền của Pháp được ra vào tự-do ở sông Mékong. 

3. Nước Nam không được đem bỉnh-khí, thuốc đạn đi qua 
những tỉnh đã nhường cho nước Pháp. 

4. Hỗ nước Nam có gỉao-thỉệp với nước nào khác thì phải cho 
chính-phủ Pháp biết, và khỉ nào muốn nhường đất cho 
nước nào, thì phải tùy ý nước Pháp có thuận cho mới được. 

5. Người nước Pháp và nước I-pha-nho được ra vào buôn-bán 
tự-do ở cửa Đà-nẵng, cửa Ba-lạt và cửa bể ở Quảng-yên. 



6. Nước Nam phải trả tiền bỉnh-phí 4.000.000 nguyên, chia 
làm mười năm, mỗi năm 40 vạn nguyên. 

7. Nước Pháp trả tỉnh Vĩnh-long lại cho nước Nam, nhưng 
quân Pháp cứ đóng ở tỉnh-lỵ cho đến khỉ dẹp yên gỉặc-gỉã ở 
tỉnh Gỉa-định và tỉnh Định-tường thì mới rút vể. 

Sự gỉảng-hòa xong rồi thì trỉểu-đình sai ông Phan Thanh Giản 
làm tổng-đốc Vĩnh-long, ông Lâm duy Tiếp làm tuần-phủ 
Khánh-thuận, để gỉao-thỉệp với quan nước Pháp ở Gỉa-định. 

Bấy giờ nước I-pha-nho cũng nhường quyển lấy đất làm thuộc- 
địa cho nước Pháp, chỉ nhận tiền bỉnh-phí và quyển được cho 
gỉáo-sĩ đi giảng đạo thôi. 

Tháng 2 năm quí-họi ( 1863 ) là năm Tự-đức thứ 16, thỉếu-tương 
Bonard và đại-tá nước I-pha-nho là Palanca vào Huế trỉểu-yết 
vua Dực-tông để công-nhận sự gỉảng-hòa của ba nước. Đoạn 
rồi thỉếu-tướng Bonard vể Pháp nghỉ. Hảỉ-quân thỉếu-tương De 
la Grandỉère sang thay. 

6. SỨ VIỆT-NAM SANG TÂY. Vua Dực-tông tuy thế bất-đắc- 
dĩ phải nhường đất ba tỉnh Nam-kỳ cho nước Pháp, nhưng trong 
bụng vẫn muốn cô hết sức để chuộc lại, vì là đất Gỉa-định là 
đất khai nghiệp của nhà Nguyễn và lại là đất quê ngoại của 
ngài, nên chỉ hòa-ước đã ký rồi, mà ngài vẫn sai quan thưong- 
nghị vól quan nước Pháp về việc ấy. Mà chủ-ý ngưòi nước 
Pháp lúc bấy giờ thì không những là chỉ giữ lấy ba tỉnh mà thôi, 
lại còn định mở rộng thêm ra nữa. vậy lẽ nào lại đem trả lại 
cho mình ? 

Vua Dực-tông thấy việc bên này bàn không xong, bèn sai quan 
hiệp biện đạỉ-học-sĩ Phan thanh Giản ÌỄ ỈU , quan tả tham-trỉ 



lạỉ-bộ Phạm phú Thứ và quan án-sát-sứ tỉnh Quảng-nam là 

Ngụy khác Đản n đem phẩm vật sang sứ nước Pháp và 

nước I-pha-nho. Còn việc giao thiệp ở trong Nam-kỳ thì giao lại 

cho quan tổng-đốc tỉnh Vĩnh-long là Trương văn Uyển 5R Ĩ|S. 

Tháng 6, các sứ thần xuống tàu « Echo » vào Gỉa-định, rồi sang 
tàu « Européen » cùng với quan nước Pháp và quan nước I-pha- 
nho sang Tây. Đến tháng 8 thì tàu « Européen » về tói nước 
Pháp, sứ-thần nước ta lên Parỉs, xin vào trỉểu-yết Pháp-hoàng 
Nã-phá-luân đệ tam. Nhưng bấy giờ Pháp-hoàng sáp đi ngự mát, 
sứ-thần ta phải ở lại chờ đến hon một tháng móỉ được yết- 
kỉến. Ông Phan thanh Giản tâu bày mọi lẽ về việc xin chuộc ba 
tỉnh Nam-kỳ. Pháp-hoàng ban rằng việc đó để đình-nghị xem thế 
nào rồi sau sẽ trả lòi cho Trỉểu-đình Huế. 

Mấy hôm sau, bọn ông Phan thanh Giản đi sang I-pha-nho, rồi 
đến cuối năm thì các sứ-thần xuống tàu «Japon» trở vể. 

7. VIỆC BẢO-HỘ CAO-MIÊN. Trong khỉ sứ nước ta sang Tây 
lo việc chuộc lại mấy tỉnh ở Nam-kỳ, thì ở bên này thỉếu-tướng 
De La Grandỉère một mặt cứ đánh-dẹp mọi nơi, xếp-đặt cách 
cai-trị, định thuế-lệ và mở trường dạy chữ Pháp và chữ quốc- 
ngữ[4], một mặt sai quan đi kỉnh-doanh việc bảo-hộ nước Cao- 
mỉên ( Chân-lạp ). 

Nguyên từ năm kỷ-mùỉ ( 1859 ), vua nước Cao-miên là An- 
dương (tức là Nặc ông Tôn) mất rồi, người con trưởng tên là 
Norodom (Ông-lân) lên nối ngôi. Đến năm tân-dậu (1861), thì 
người em Norodom là Sỉ-Vattha nổi lên tranh ngôi của anh. 
Norodom phải chạy sang Tỉêm-la. Sang năm nhâm-tuất ( 1862 ) 



vua Tỉêm-la sai quân đem Norodom về nước, rồi đặt quan ở Ồ- 
đông để bảo-hộ Cao-miên. 

Lúc bấy giờ ở Cao-mỉên có ông gỉám-mục tên là Miche khuyên 
vua Norodom vể với nước Pháp thì Tỉêm-la không dám bát-nạt. 
Bên này thỉếu-tưóng De la Grandỉère cũng sai đạỉ-úy Doudart de 
Lagrée sang kỉnh-doanh việc bảo-hộ Cao-mỉên. Ông Doudart de 
Lagrée sang Cao-mỉên trong một năm tròi thu-xếp mọi việc, đến 
năm gỉáp-tí ( 1864 ) thì nước Tỉêm-la phải rút quân về, nhưòng 
quyển bảo-hộ cho nước Pháp. 

8. NƯỚC PHÁP LẤY BA TỈNH PHÍA TÂY DAT NAM-KỲ. ở 
bên Pháp lúc bấy giờ chính-phủ cũng còn phân-vân, chưa quyết 
hẳn lấy hay là trả đất Nam-kỳ, mà Pháp-hoàng thì thấy đưòng- 
sá xa-xôỉ cũng ngại, bèn sai hảỉ-quân trung-tá Aubaret (Ha-ba-lý) 
sang đỉểu-đình với Trỉểu-đình ở Huế về việc cho chuộc ba tỉnh 
Nam-kỳ. 

Vua Dực-tông lại sai quan Lạỉ-bộ thượng-thư là ông Phan thanh 
Giản ra sung chức toàn-quyển cùng với Trần tiễn Thành K Sẵi 

M và Phan huy vịnh )§ 'M /7}c để thương-nghị với sứ-thần nước 
Pháp. 

Ông Aubaret đưa bản-thảo tờ hòa-ước, đạỉ-lược nói rằng : 
Nước Pháp trả lại ba tỉnh Gỉa-định, Bỉên-hòa và Định-tưòng cho 
nước Nam, chỉ giữ Sàỉgòn, Mỹ-tho và Thủ-dầu-một để đóng 
quân. Nhưng nước Nam phải để nước Pháp được quyển bảo-hộ 
cả 6 tỉnh Nam-kỳ. Nước Nam lại phải chịu mỗi năm là 
2.000.000 nguyên tiền thuế. 

sứ hai nước cứ bàn đi bàn lại mãi không xong, mà ở bên Pháp 
thì có nhiều ngưòi không muốn trả lại đất Nam-kỳ. Cuối năm 



gỉáp-tí ( 1864 ) quan thượng-thư Hải-quân-bộ là hầu-tước De 
Chasseloup Laubat dâng sớ tâu vóỉ Pháp-hoàng nhất định xỉn 
không cho nước Nam chuộc ba tỉnh. Pháp-hoàng nghe lòỉ ấy bèn 
xuống chỉ truyền cứ chiếu tờ hòa-ước năm nhâm-tuất ( 1862 ) 
mà thi-hành. 

Năm ất-sửu ( 1865 ), quan thượng-thư De Chasseloup Laubat 
muốn biết rõ tình-thế bên Việt-nam này, bèn gọi thỉếu-tưáng De 
la Grandỉère vể hội-nghị và sai hải-quân thỉếu-tưáng Roze sang 
thay. Thỉếu-tưáng De la Grandỉère về Pháp cả đi lẫn về mất 7 
tháng, lại trở sang kỉnh-lý việc Nam-kỳ. 

Lúc bấy giờ việc caỉ-trị ở ba tỉnh của Pháp đã thành nếp rồi, 
thiếu tướng De la Grandỉère ở Pháp sang đã quyết ý lấy nốt ba 
tỉnh phía tây. Lại nhân từ khi trước nước Pháp sang lấy Nam-kỳ, 
ngưòỉ bản-xứ thỉnh thoảng vẫn nổi lên đánh phá, quân Pháp dẹp 
mãi không yên. ơ Cao-mỉên lại có tên sư Pu kầm Bô xung là 
cháu Nặc ông Chân cũng nổi lên đánh vua Norodom. Súy-phủ ở 
Sài-gòn đổ cho quan Việt-nam ta xui giục và giúp-đỡ những 
người làm loạn, bèn sửa soạn việc lấy tỉnh Vĩnh-long, tỉnh An- 
gỉang và tỉnh Hà-tỉên. 

ở Huế tuy Triểu-đình còn cứ mong chuộc lại đất ba tỉnh, nhưng 
vẫn biết ý súy-phủ ở Sài-gòn rồi tất lấy cả ba tỉnh phía tây, cho 
nên năm bính-dần (1866), lại sai ông Phan thanh Giản vào làm 
kỉnh-lược-sứ để tìm kế chống giữ. 

ở bên Pháp, thì từ năm đỉnh-mùỉ (1867), hảỉ-quân trung-tưáng 
Rigault de Genouỉlly lên làm thượng-thư Hải-quân-bộ[5] ra sức 
giúp thỉếu-tướng De la Grandỉère cho xong việc. Bỏỉ vậy súy- 
phủ ở Sài-gòn chỉ đợi dịp để khởi sự. 



Tháng 6 năm đỉnh-mão (1867) là năm Tự-đức thứ 20, thỉếu- 
tướng De la Grandỉère hội hon 1.000 quân ở Mỹ-tho, rồi định 
ngày kéo sang lấy Vĩnh-long, An-gỉang và Hà-tiên. Ông Phan 
thanh Giản biết thế không chống nổi, bảo các quan đành chịu 
nộp thành-trì cho khỏi sự taỉ-hạỉ, rồi ông uống thuốc độc mà tự- 
tận, dặn lại con-cái phải cày ruộng mà ăn, chứ không được 
nhận quan-chức gì ở Nam-kỳ. 

Bấy giờ ông đã già, đã ngoài 74 tuổi, làm quan thật là thanh- 
liêm, nhưng chẳng may gặp phải khỉ nước có biến, biết thế 
mình không làm gì được, đem tấm lòng son-sát mà báo đền ơn 
nước cho hết bổn-phận người làm tôi. 

Từ đó đất Nam-kỳ toàn cảnh thành ra đất thuộc-địa của Pháp, 
thuế-má, luật-lệ, điểu gì cũng do súy-phủ ở Sàỉ-gòn quyết-định 
cả. 


Chú thích cuối trang 

1. A Chỗ này sách tây có quyển chép rằng khi hai bên đang 
bàn việc hòa, thì vua Tự-đức sai ông Nguyễn tri Phương 
đánh quân Pháp ở Gỉa-định. vả xem sử ta lúc bấy giờ thì 
ông Nguyễn tri Phương đang còn ở Quảng-nam mãi đến 
tháng 5 năm canh-thân ( 1860 ), ông ấy mái vào Nam-kỳ. 
vậy việc đánh ở Gỉa-định là ông Tôn thất Họp, chứ không 
phải là ông Nguyễn tri Phương. 



2. Á sử ta chép rằng quân Pháp lúc bấy giờ có hon 1 vạn 
người, mà các sách chép việc lấy Nam-kỳ thì chỉ nói có 
3.500 ngưòi thôi và trong sô ấy lại có mấy đội lính mộ An- 
nam nữa. Thiết tưởng sô 3.500 có lẽ thật hơn. 

3. A Nguyên trước thỉếu-tương Bonard có sai trung-tá Sỉmon 
đem chiếc tàu Forbỉn vào cửa Thuận-an để đọỉ xem triều- 
đình ở Huế có xin hòa không. Nay chiếc tàu ấy đem thuyền 
của sứ-thần Việt-nam ta về Gia-định. 

4. A Nguyên người nuớc ta tự xưa tuy có tiếng nói riêng mà 
không có chữ viết. Học-hành, văn-chương, án-từ, việc gì 
cũng làm bằng Hán-tự cả. Từ đời nhà Trần vể sau đã có 
ngưòi dùng Hán-tự mà đặt ra chữ nôm để viết tiếng quốc- 
ngữ. Nhưng mà những nhà văn-học không hay dùng đến 
chữ nôm. Đên cuối đòi nhà Lê có các gỉáo-sĩ Bồ-đào-nha 
sang giảng đạo ở nước ta, thấy Hán-tự khó học và không 
mấy người hiểu, mói mượn chữ La-tinh mà đặt ra chữ 
quốc-ngữ, để cho tiện sự gỉảng-dạy. Ngày nay ta cũng nhờ 
có chữ quốc-ngữ ấy mà làm thành ra nước ta có một lối 
chữ riêng rất tiện. 

5. A Lúc bấy giờ Hảỉ-quân-bộ kiêm cả Thuộc-địa-bộ. 
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1. VIỆC RỐI-LOẠN TRONG NƯỚC. Vua Dực-tông vốn là ông 
vua có lòng chăm-chỉ về việc trị dân, ngay từ năm canh-tuất 
(1850), là năm Tự-đức thứ 3, ngài đã sai ông Nguyễn tri Phưong 

PtÈ ÍP Jõ làm Kỉnh-lược đạỉ-sứ 6 tỉnh Nam-kỳ ; ông Phan thanh 

Giản ỈỄ 'M làm Kỉnh-lược đạỉ-sứ Bình-định, Phú-yên, Khánh- 

hòa và Bình-thuận ; ông Nguyễn đăng Giai Ptt lỉ Pễ làm Kinh- 
lược đại-sứ Hà-tĩnh, Nghệ-an và Thanh-hóa. Các ông ấy đi 
khám-xét công-việc các quan-lạỉ và sự làm-ăn của dân-gỉan, có 
điểu gì hay dở phải sớ tâu về cho vua biết. 

Tuy vậy mặc lòng, không có đòỉ nào lắm gỉặc-gỉã bằng đòi ngài 
làm vua. Chỉ được vài ba năm đầu thì còn có hoi yên-trị, còn từ 
năm tân-họi (1851) là năm Tự-đức thứ 4 trở đi, thì càng ngày 
càng nhiều giặc. Mà nhất là đất Bắc-kỳ có nhiều giặc hon cả, 
bởi vĩ đất Bắc-kỳ là đất của nhà Lê cũ, dân-tình cũng còn có 
nhiều người tưởng-nhớ đến tiền-triểu, nên chỉ những ngưòi 
muốn làm loạn, hoặc tự nhận là dòng dõi nhà Lê, hoặc tìm một 
người nào giả nhận dòng dõi nhà Lê, rồi tôn lên làm mỉnh-chủ 

lẵ ì. để lấy cớ mà khởi sự. 

Lại nhân lúc bấy giờ bên Tàu có giặc Tháỉ-bình nổi lên đánh nhà 
Thanh, đến khỉ giặc ấy tan thì dư-đảng chạy tràn sang nước ta 
cưóp phá ở mạn thượng-du. Nào giặc khách, nào giặc ta, quan 
quân cứ phải đi đánh dẹp luôn. Ớ trong nước thì thỉnh-thoảng 
lại có tai-bỉến, như nước lụt, đê vỡ, V. V. Ở Hưng-yên, đê Văn- 
gỉang vỡ 18 năm liền, cả huyện Văn-gỉang thành ra bãi cát bỏ 
hoang, dân-gỉan đói-khổ, nghể-nghỉệp không có, cho nên ngưòi 
đi làm giặc càng ngày càng nhiều vậy. 



2. GIẶC TAM-ĐƯỜNG. Năm tân hợi (1851) là năm Tự-đức thứ 
4, có giặc khách là bọn Quảng nghĩa Đường Jit II 1ÊẾ, Lục thắng 
Đường / \ ỉẵ ỈỄ, Đức thắng Đường ÍH ỉẵ UẾ, V. V... tục gọi là 
giặc Tam-đường H ĩẽ, quấy-nhiễu ở mặt Tháỉ-nguyên, vua sai 

ông Nguyễn đăng Giai ĨK ĨẾ Pễ ra kỉnh-lược Bắc-kỳ. Ông ấy 
dùng cách khôn-khéo dụ được chúng nó về hàng. Bỏỉ vậy trong 
hạt lại được yên một độ. Nhưng đến cuối năm gỉáp-dần (1854) 
là năm Tự-đức thứ 7, Nguyễn đăng Giai mất, đất Bắc-kỳ lại có 
loạn. 

3. GIẶC CHÂU-CHẪU. Năm Tự-đức thứ 7 (1854), ở tỉnh Sơn- 

tây có một bọn người đem Lê duy Cự ất ÝẼ là dòng dõi nhà 
Lê ra lập lên làm mỉnh-chủ để khỏi sự đánh nhà Nguyễn. Lúc 

ấy có Cao bá Quát iS íò ÌỄ, người làng Phú-thụy, huyện Gỉa- 
lâm, TỈnh Bắc-ninh, thỉ đỗ cử-nhân, ra làm quan, được bổ chức 
gỉáo-thụ phủ Quốc-oaỉ (Sơn-tây). Cao bá Quát có tiếng là ngưòỉ 
văn-học giỏi ở Bắc-kỳ, mà cứ bị quan trên đè-nén, cho nên bức 
chí, bỏ quan vể đi dạy học, rồi theo bọn ấy xung là quốc-sư để 
dấy loạn ở vùng Sơn-tây và Hà-nộỉ. Tháng chạp năm ấy quan 
phó Lĩnh-bỉnh tỉnh Sơn-tây là Lê Thuận đi đánh bát được Cao bá 
Quát đem về chém tại làng. 

Nhân vì mùa tháng năm ấy ở vùng tỉnh Bắc-ninh và Son-tây có 
nhiều châu-chấu ra phá hại mất cả mùa-màng, rồi đến cuối năm 
lại có giặc ấy, cho nên ngưòỉ thòi bấy giờ gọi là giặc châu- 
châu. 

Cao bá Quát chết đi rồi, Lê duy Cự còn quấy-rốỉ đến mấy năm 
sau mới dẹp yên được. Từ đó trở đi, không năm nào là năm 



không có giặc, nhưng kiệt-hỉệt hon cả là có giặc tên Phụng và 
giặc Khách ở mạn Thượng-du. 

4. GIẶC TÊN PHỤNG. Năm tân-dậu (1861), quân nước Pháp và 
nước I-pha-nho sang đánh Quảng-nam, có mấy ngưòỉ ở Bắc-kỳ 

theo vào làm lính mộ. Trong ấy có tên Tạ văn Phụng pií í , 
trước đã theo gỉáo-sĩ ra ngoạỉ-quốc đi học đạo, sau lại theo 
trung-tưáng Charner vể đánh Quảng-nam. 

Đến tháng chạp, thì tên Phụng ra Bắc-kỳ, mạo xung là Lê duy 
Minh S? ắt dòng dõi nhà Lê SI, rồi tự xung làm minh-chủ, 
cùng với một người đạo-trưởng tên là Trường -H làm muu-chủ, 

và tên Ước , tên ĐỘ JH dấy binh ở Quảng-yên. Đảng tên 
Phụng đem quân giặc Khách ở ngoài bể vào đánh lấy phủ Hảỉ- 
nỉnh, rồi lại thông với giặc Khách và giặc ta ở các tỉnh, để làm 
loạn ở Bắc-kỳ. 

Tháng ba năm nhâm-tuất (1862), ở Bắc-ninh có tên cai-tổng 
Nguyễn văn Thịnh Ptt ím ( tục gọi là caỉ-tổng Vàng ) xung 

làm nguyên-súy, lập tên uẩn s mạo xung là con cháu nhà Lê, 
lên làm mỉnh-chủ, rồi nhập đảng vói tên Phụng, đem binh đi 
đánh phủ Lạng-gỉang, huyện Yên-dũng, và vây thành Bắc-ninh. 

Bấy giờ quan bố-chính tỉnh Hà-nộỉ là Nguyễn khác Thuật Ptt ^ 

ìỉ, quan bố-chính tỉnh Son-tây là Lê Dụ và quan phó lĩnh- 

bỉnh tỉnh Hưng-yên là Vũ Tảo s đem quân ba tỉnh vể đánh 
giải vây cho tỉnh Bắc. Vũ Tảo đánh nhau vóỉ quân giặc hon 10 
trận mới phá được quân giặc. 



ở phía đông thì tên Phụng vây đánh thành Hảỉ-dương, tỉnh-thần 
dâng sớ cáo-cấp. Triều đình bèn sai quan Thượng-thưbộ Hình là 

Trương quốc Dụng 5R BI ra làm tổng-thống Hẩỉ-an[l] quân- 

vụ, cùng với Phan tam TỈnh /§ H lỂĩ, Đặng Hạnh , Lê 

Xuân S? n, đem quân Kỉnh và quân Thanh, Nghệ ra tiến-tiễu. 

Lại sai Đào Trí Pặ làm tham-tán đạỉ-thần, Nguyễn bá Nghỉ Ptl 

íò ÍÊ làm Sơn-Hưng-Tuyên[2] tổng-đốc, để cùng vói Trương 
quốc Dụng đánh giặc ở Bắc-kỳ. 

Lúc ấy, tỉnh Tháỉ-nguyên thì có giặc Nông và giặc Khách đánh 
phá, tỉnh Tuyên-quang thì có bọn tên uẩn s, tên Nông hùng 
Thạc H ÍS ĨM quấy nhiễu, tỉnh Cao-bằng thì bị tên giặc Khách 

Lý họp Tháng $ 'Ề ỈỀ vây đánh, tỉnh Bắc-ninh thì có cai tổng 
Vàng cưóp phá, các quan lo rối cả lên. Vua Dực-tông lại sai 

Nguyễn tri Phương Ptè ÍP ra làm tây-bắc tổng-thống quân-vụ 

đại-thần, cùng với Phan đình Tuyển /§ ỈỄ m và Tôn thất Tuệ M- 

s ra đánh mặt Bắc-nỉnh, Tháỉ-nguyên và Tuyên-quang. 

Tháng 3 năm quí-hợi ( 1863 ) Vũ Tảo s đánh lấy lại thành 
Tuyên-quang và bát được tên uẩn đóng cũi giải vể trị tội. Qua 
tháng 4, Nguyễn tri Phương dẹp xong giặc ở Bắc-nỉnh, rồi đem 

bỉnh lên lấy lại thành Tháỉ-nguyên, bát được tên Thanh /ít, tên 

Đắc #, tên Vân 5 và lại phá được sào-huyệt của giặc ở núi 
Ma-hỉên, thuộc châu Bạch-thông. 

Còn ở mặt Hẩỉ-dương và Quảng-yên, thì tuy Trương quốc 
Dụng và Đào Trí đã giải được vây cho thành Hảỉ-dương, nhưng 



thê quân giặc ở mặt bể còn mạnh lắm. Vua Dực-tông lại sai 
Nguyễn tri Phương làm tổng-thống Hảỉ-an quân-vụ, Trương 
quốc Dụng làm hỉệp-thống đem quân ra đánh mặt ấy. 

Lúc bấy giờ bọn tên Phụng có sai ngưòỉ vào cầu-vỉện quan 
thỉếu-tướng Bonard ở trong Nam-kỳ, ước hễ lấy được Bắc-kỳ 
thì xin để nước Pháp bảo-hộ. Nhưng vĩ trong Nam-kỳ còn lắm 
việc, mà sự gỉảng-hòa với Trỉểu-đình ở Huế đã sáp xong, cho 
nên thỉếu-tướng không nhận. Đảng tên Phụng vẫn chỉếm-gỉữ 
đất Quảng-yên và những đảo ở ngoài bể, để làm sào-huyệt, rồi 
cho bỉnh-thuyển đi cưóp phá các nơi. Quan quân đi đánh, nhiều 
người bị hại. 

Cuối năm quí-hợi ( 1863 ) là năm Tự-đức thứ 16, quân giặc họp 
hơn 500 chiếc thuyền ở đảo Các-bà và ở núi Đồ-sơn, có ý muốn 
đem quân vào đánh đất Kỉnh-kỳ, nhưng chẳng may phải bão, 

thuyền đắm mất nhiều. Quan để-đốc là Lê quang Tiến 

và quan bộ-phủ Bùi huy Phan II M ĩ§ được tin ấy liền đem 
quân ra đánh, bị quân giặc đánh tập hậu, quan quân bỏ chạy. Lê 
quang Tiến và ông Bùi huy Phan phải nhảy xuống bể tự tận. 

Đến tháng 6 năm gỉáp-tí ( 1864 ) là năm Tự-đức thứ 17, quan 
hỉệp-thống Trương quốc Dụng 5R BI , quan tán-lý Văn đức 
Khuê 'ỹề quan tán-tưong Trần huy Sách K ĨỆ và quan 

chưởng-vệ Hồ Thiện |§ đánh nhau với giặc ở đất Quảng- 
yên, bị giặc giết cả. Trận ấy quan quân thua to, quân-sĩ thỉệt-hạỉ 
rất nhiều. 

Tháng 4 năm ất-sửu ( 1865 ), quân giặc đem 300 chiếc thuyền 
phân ra làm 3 đạo vào cưóp ở mạn Hảỉ-dương. Nguyễn tri 



Phương sai Nguyễn văn Vĩ đem quân ra đón đánh, bát và chém 
được rất nhiều. Từ đó quan để-đốc Mai Thiện ịỳ. Sr quan tán-lý 
Đặng trần Chuyên ® li, quan đốc-bỉnh Ông ích Khiêm ít ẳế 

M phá được quân giặc hon 10 trận. Quân giặc lui vể giữ mặt 
Hảỉ-nỉnh. 

Tháng 7 năm ấy, Nguyễn tri Phương sai Đặng trần Chuyên, Ông 
ích Khiêm đem bỉnh ra Quảng-yên, ước vói quan nhà Thanh ở 
Khâm-châu để đánh lấy lại thành Hảỉ-nỉnh. Quân giặc thua to, 
đem hơn 70 chiếc thuyền chạy ra bể. Quan quân đem bỉnh 
thuyền ra đuổi đánh, tên Phụng, tên Ước thì chạy vào mạn 
Quảng-bình, Quảng-trị, còn những đồ-đảng, đứa thì phải bắt, 
đứa thì chạy trốn được. Sau tên Phụng và tên Ước cũng bị bát 
đem về trị tội ở Huế. 

Giặc Phụng khởi từ cuối năm tân-dậu ( 1861 ) đến cuối năm ất- 
sửu ( 1865 ) mới dẹp xong, kể vừa 4 năm tròi, nhà nước tổn-hạỉ 
rất nhiều. Khỉ giặc Phụng ở Quảng-yên dẹp gần xong, thì ở 
mạn Cao-bằng đã có giặc Khách đánh lấy tỉnh-thành. Quan kinh- 

lược Võ trọng Bình s tt 1 ¥■ và quan tuần-phủ Phạm chi Hương 

đem bỉnh lên Lạng-sơn rồi chia quân đi đánh các nơỉ, từ 
tháng 9 năm ất-sửu ( 1865 ) cho đến tháng 3 năm bính-dần 

( 1866 ), thì tương giặc là Trương cận Bang 5R n ìĩ mới xin về 
hàng, và mới thu-phục lại được thành Cao-bằng. 

Nguyễn tri Phương và Võ trọng Bình về Kỉnh coi việc triểu- 
chính. 



5. SựPHẢN-NGHỊCH Ở KINH-THÀNH. Việc ngoài Bắc mới 
hơi nguôi-nguôỉ, thì Kỉnh-đô lại có việc làm cho náo động lòng 
người. 

Nguyên vua Dực-tông là con thứ mà được nối ngôi, là vì ngưòỉ 

anh ngài là Hồng Bảo 'M 1S phóng đãng, không chịu học-hành 
cho nên không được lập. Ông ấy lấy điểu đó làm tức-gỉận, bèn 
đồ mưu với một nước ngoạỉ-quốc để tranh ngôi vua. Chẳng 
may sự lộ ra, ông ấy phải bỏ ngục, rồi uống thuốc độc mà chết. 

Còn con ông ấy thì được tha mà phải đổi tên là Đinh Đạo T ® . 

Đến năm bính-dần (1866) là năm Tự-đức thứ 19, nhà vua đang 
xây Vạn-nỉên-cơ tức là Khỉêm-lăng bây giờ, quân-sĩ phải làm- 
lụng khổ-sở, có nhiều người oán-gỉận. Bấy giờ ở Kỉnh có Đoàn 

Trưng lẵ íl ì cùng vơi em là Đoàn hữu Ái lẵ II , Đoàn tư Trực 

lẵ r! lĩ, và bọn Trương trọng Hòa ĨỀ íí ÍP, Phạm Lương >E 

kết làm « Sơn-đông-thỉ-tửu-hộỉ ƯJ Jlĩ /§ ÍT » để muu việc 

lập Đỉnh Đạo T ® lên làm vua. Bọn tên Trung móỉ chỉêu-dụ 
những lính làm làm ở Vạn-nỉên-cơ và cùng vóỉ quan hữu-quân 

Tôn-thất Cúc ỆỄ1 làm nội ứng, định ngày khởi sự. 

Đến đêm hôm mồng 8 tháng 8, bọn tên Trưng đem quân vào cửa 
tả-dịch, chực xông vào điện giết vua Dực-tông. May nhờ có 

quan chưởng-vệ là Hồ Oai ilE đóng được cửa điện lại, hô 
quân bát được tên Trưng, tên Trực và cả bọn đồng đảng. 

Đỉnh Đạo phải tội giảo, Tôn-thất Cúc thì tự-vẫn chết, còn các 
quan có trách-nhỉệm đểu phải chiếu tội nặng nhẹ, hoặc phải 
cách. 



Lúc ấy ngoài thì có giặc cướp đánh-phá, trong thì có nghịch-thần 
làm loạn, ơ mặt Quảng-nghĩa lại có giặc mọi Đá-vách cứ hay 
xuống quấy-nhỉễu dân-gỉan, may nhờ có quan tiễu-phủ Nguyễn 

Tấn Ptt ịs ra sức đánh-dẹp mới yên được. Việc gỉao-thỉệp vói 
nước Pháp thì càng ngày càng khó. ở Bắc-kỳ thì có giặc Khách 
một ngày một mạnh, đến nỗi quan quân đánh không được, phải 
nhờ quân Tàu sang dẹp hộ. Trỉểu-đình cũng bối rối không biết 
tính ra thế nào cho khỏi được sựbiến-loạn. 

6. GIẶC KHÁCH ở BẮC-KỲ. ở bên Tàu lúc bấy giờ cũng 
loạn : ngoài thì đánh nhau với nước Anh-cát-lợi và nước Pháp- 
lan-tây. Trỉểu-đình phải bỏ Kỉnh-đô mà chạy ; trong thì có giặc 
Tháỉ-bình nổi lên đánh phá, tí nữa ngôi vua nhà Thanh cũng đổ 
nát. 

Nguyên từ năm Đạo-quang thứ 29, là năm kỷ-dậu (1849), tức là 
bên ta năm Tự-đức thứ 2, ở Quảng-tây có tên Hồng tú Toàn 
ỉệ :Ề cùng với bọn Dương tú Thanh ^ /ít, Tiêu triều Quí M 
It, Lý tú Thành $ ^ , nổi lên xung là Tháỉ-bình thiên- 

quốc ^ ¥- ^ BI, rồi chiếm giữ đất Kỉm-lăng và các tỉnh ở phía 
nam sông Trường-gỉang. May nhờ có bọn Tăng quốc Phiên if SI 

H, Tả tôn Đường Ế ^ SI, Lý hồng Chương $ }Ị| IỆl, hết sức 
đánh-dẹp, và lại có thế ngoại-quốc tư giúp, cho đến năm Đồng- 
trị thứ hai là năm quí-họi (1863) tức là bên ta năm Tự-đức thứ 
16, quan nhà Thanh mới bắt được các tướng Thái-bình, Hồng tú 
Toàn phải uống thuốc độc tự-tử, trỉểu-đình nhà Thanh lại thu- 
phục được các tỉnh ở phía Nam nước Tàu. 



Lúc ấy có dư-đảng của Hồng tú Toàn là bọn Ngô Côn ^ li 
chạy tràn sang nước ta, trước còn nói xin hàng, rồi sau đem quân 
đi cướp phá các tỉnh, quan quân đánh mãi không được. 

Năm mậu-thìn ( 1868 ) là năm Tự-đức thứ 21, Ngô Côn chiếm- 
gỉữ tỉnh thành Cao-bằng. Trỉểu-đình sai quan tổng-đốc Phạm chỉ 

Hương Sỉi viết thư sang cho quan nhà Thanh để xin quân 

Tàu sang tiễu-trừ. Nhà Thanh sai phó-tưáng Tạ kế Quí Hí M n 

đem quân sang cùng với quan tỉễu-phủ Ông ích Khiêm I i 

và quan để-đốc Nguyễn viết Thành Ptt El đánh phá quân của 
Ngô Côn ở Thất-khê. Nhưng đến tháng 7 năm ấy, quân ta đánh 

thua ở Lạng-sơn, quan tham-tán Nguyễn Lệ Ptt B, quan phó để- 

đốc Nguyễn viết Thành Ptt E1 hÊ tử trận, quan thống-đốc Phạm 

chi Hương >E $ § bị bát. 

Trỉểu-đình sai Võ trọng Bình K Í4 1 ¥- ra làm Hà-Nỉnh tổng-đốc 
kiêm chức Tuyên-Tháỉ-Lạng quân-thứ khâm-saỉ đại-thần, để hội 

với quan để -đốc tỉnh Quảng-tây là Phùng tử Tài /H -? tí mà 
đánh giặc Ngô Côn. 

Quân hai nước cùng đồng sức đánh-dẹp, đến tháng 5 năm kỷ-tị ( 
1869 ) thì mới khôỉ-phục lại được tỉnh-thành Cao-bằng. Đến 
cuối năm canh-ngọ ( 1870 ), Ngô Côn đem quân vây đánh tỉnh- 

thành Bắc-ninh, quan tỉễu-phủ Ông ích Khiêm i M I đánh 
một trận bắn chết Ngô Côn và phá tan quân giặc. 

Ngô Côn tuy chết, song còn có những đồ-đảng là Hoàng sùng 
Anh H m 31, hiệu cờ vàng, Lưu vĩnh Phúc sy zk Tễ hiệu cờ 



đen, Bàn văn Nhị 1 ỷ I, Lương văn Lọi ^ M, hiệu cờ 
tráng, vẫn cứ quấy-nhiễu ở mạn Tuyên-quang, Thái-nguyên, 
quan quân phải hết sức chống-gỉữ thật là vất-vả. Trỉểu-đình sai 

quan trung-quân Đoàn Thọ lỗ 9 ra làm tổng-thống quân-vụ ở 
Bắc-kỳ. 

Đoàn Thọ vừa mới ra, kéo quân lên đóng ởtỉnh-thành Lạng-sơn, 

bọn giặc Khách là Tô Tứ n >0 nổi lên, nửa đêm vào lấy thành, 
bát ông ấy giết đi, còn Võ trọng Bình thì vượt thành chạy thoát 
được. 

Tin ấy vào đến Huế, Triểu-đình vội-vàng sai Hoàng kế Viêm SI 

ẴE£ [3] ra làm Lạng-Bình-Nỉnh-Tháỉ thống-đốc quân-vụ đạỉ- 

thần, cùng với quan tán-tương Tôn thất Thuyết ĩậ li píỀ đi dẹp 
giặc ở Bắc-kỳ. Qua tháng tư năm sau ( 1871 ), nhà vua lại sai 

quan Hình-bộ thượng-thư là Lê Tuấn lề làm chức Khâm-saỉ 
thị-sự để cùng với ông Hoàng kế Viêm lo việc đánh-dẹp. 

Tháng 11 năm tân-mùi ( 1871 ), ở Quảng-yên lại có tên Hoàng- 

Tể II nổi lên, thông với giặc Tô Tứ và giặc Tàu-Ô ở ngoài 
bể, rồi đem bỉnh-thuyển đi cưóp phá các noi. Hoàng kế Viêm 
giữ mạn Sơn-tây, Lê Tuấn ra cùng với tỉnh-thần Hảỉ-dương đem 
quân đi đánh giặc Tể. Được ít lâu, quân thứ tỉnh Hảỉ-dương bắn 
chết tên Tể ở huyện Thanh-lâm, dư-đảng giặc ấy đểu tan cả. 

ở mạn thượng-du thì đảng cờ đen là bọn Lưu vĩnh Phúc và 
đảng cờ vàng là bọn Hoàng sùng Anh quấy-nhỉễu ở đất Tuyên- 
quang. Bao nhiêu thuế-má ở mạn ấy, chúng thu cả, sau hai đảng 
ấy lại thù-khích nhau, đánh phá nhau thật là tàn-hạỉ. Đảng cờ 
đen vể hàng với quan ta, nhà vua bèn dùng Lưu vĩnh Phúc cho ở 



đất Lao-kay, được thu cả quyền-lọi ở chỗ ấy, để chống-gỉữ vóỉ 
đảng cờ vàng, đóng ở mạn Hà-gỉang. 

Đất Bắc-kỳ cứ gỉặc-gỉã mãi, quan quân đánh-dẹp thật là tổn-hạỉ 
mà không yên được. Đến tháng 7 năm nhâm-thân ( 1872 ), Triều- 

đình lại sai Nguyễn tri Phương Ptè ÍP ~fĩ làm Tuyên-sát đổng-sức 

đạỉ-thần M ^ B tịj Ẽ ra thay mặt vua xem-xét việc đánh 
giặc ở Bắc-kỳ. Nhưng lúc bấy giờ việc giặc ở trong nước chưa 
xong, thì sự gỉao-thỉệp với nước Pháp đã sinh ra lắm nỗi khó- 
khăn, khiến việc nước lại rối thêm ra nữa. 


Chú thích cuối trang 

1. ▲ Hảỉ-dương và Quảng-an. 

2. Á Sơn-tây Hưng-hóa và Tuyên-quang. 

3. A Có sách chép là Hoàng tá Viêm SI 
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QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC -KỲ 

Lần thứ nhất 

1. Người Pháp tìm đường 
sang Tàu 

2. Đồ-phổ-Nghĩa 

3. Đại-úy Francis Garnier ra 
Hà-nội 

4. Hạ thành Hà-nội năm quí- 
dậu (1873) 

5. Lấy mấy tỉnh Ở Trung-châu 


6. Đạỉ-úy Francỉs Garnỉer 
chêt 

7. Ông Philastre ra Hà-nội 

8. Hòa-ước năm giáp-tuât 
(1874) 

1. NGƯỜI PHÁP TÌM ĐƯỜNG SANG TÀU. Từ khỉ nước Pháp 
lấy xong đất Nam-kỳ rồi, súy-phủ ở Sàỉgòn sửa-sang mọi việc, 
và cho ngưòỉ đi xem xét tình-thế và sông núi ỞTrung-kỳ và Bắc- 
kỳ để mở-mang sự gỉao-thông. Lại có ý muốn tìm đưòng thông 
sang nước Tàu, bởi vậy tháng 5 năm bính-dần ( 1866 ), thỉếu- 
tướng De la Grandỉère sai trung-tá Doudart de Lagrée cùng vói 
đạỉ-úy Francỉs Garnỉer ( Ngạc-nhỉ ) và mấy ngưòỉ Pháp nữa theo 
sông Mékong đi tìm đường sang Tàu. Đến tháng 3 năm mậu-thìn 
( 1868 ), non hai năm tròi, ông Doudart de Lagrée móỉ sang đến 
đất Vân-nam. Nhưng chẳng may ông ấy phải bệnh đau gan mà 
chết. Ông Francis Garnỉer đem xác ông ấy đi qua nước Tàu, rồi 
xuống tàu thủy vể Sàỉgòn. 

Đến năm canh-ngọ ( 1870 ) là năm Tự-đức thứ 23 ở bên Tây, 
nước Pháp đánh nhau với nước Phổ ; quân Pháp thua, Pháp- 
hoàng là Nã-phá-luân đệ-tam bị bát. Dân nước Pháp bỏ đế-quốc 
mà lập Dân-chủ cộng-hòa. Tuy ở bên Pháp có sự chỉến-tranh, 
nhưng ở bên Viễn-đông này, quân Pháp vẫn giữ vững đất Nam- 
kỳ. vả Triểu-đình ở Huế còn bận dẹp giặc Khách ở Bắc-kỳ, 
cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì cả. 

2. ĐỔ-PHổ-NGHĨA ( JEAN DUPUIS ). Thủa ấy, có một người 

Pháp tên là Jean Dupuỉs, ta gọi là ĐỒ-phổ-Nghĩa ĨẾ II mấy 
năm trước đã đi du-lịch ở các tỉnh bên Tàu, để tìm cách buôn- 
bán, biết có sông Hồng-hà từ đất Vân-nam chảy qua Bắc-kỳ ra 



bể, là một đường tỉện-lợi hơn, bèn nhận vói quan nhà Thanh ở 
Vân-nam để chở đồ bỉnh-khí sang bán. 

ĐỒ-phổ-Nghĩa về cùng với một người Pháp nữa tên là Millot, 
buôn-bán ở Thượng-hảỉ, trù-tính việc chở bỉnh-khí sang Vân- 
nam, đoạn rồi vể Pháp để mua hàng. Khỉ trở sang bên này, Đồ- 
phổ-Nghĩa vào Sàỉ-gòn xỉn Súy-phủ giúp thanh-thế cho để đi qua 
Bắc-kỳ. Viên Thống-đốc Nam-kỳ lúc bấy giờ là lục-quân thỉếu- 
tướng d'Arhaud, có hứa với ĐỒ-phổ-Nghĩa cho chiếc tàu 
Bourayne đi theo. 

ĐỒ-phổ-Nghĩa sang Hương-cảng để cùng với Millot đem ba 
chiếc tàu con là Hồng-gỉang, Lao-kay và Sơn-tây chở đồ binh- 
khí và hàng-hóa vào Quảng-yên. Trong lúc ấy hảỉ-quân trung-tá 
Sénès đã đem tàu Bourayne ra Bắc-kỳ, rồi lên Hảỉ-dương, Hà- 
nộỉ, Bắc-ninh đi xem các nơi. 

Trung-tá ở Bắc-nỉnh nghe tin bọn ĐỒ-phổ-Nghĩa đã đến Quảng- 

yên, liền trở ra để cùng bàn vái quan Khâm-saỉ Lê Tuấn 5? íẫ 
vể việc thông thương ở sông Hồng-hà. 

Ông Lê Tuấn không có lệnh Triểu-đình, không dám tự-tỉện, nói 
xỉn đợi vài mươi hôm để có mệnh nhà vua ra sẽ hay. 

ĐỒ-phổ-Nghĩa và Millot thấy đợi lâu, bèn cứ đem tàu lên đóng ở 
Hà-nội, rồi thuê thuyền chở đồ lên Vân-nam. Bấy giờ là cuối 
năm nhâm-thân ( 1872 ), là năm Tự-đức thứ 25. Thuyền của Đổ- 
phổ-Nghĩa đi qua những đồn của quan ta, của giặc cờ vàng và 
giặc cờ đen đểu vô sự cả. Khỉ lên đến Vân-nam, quan nhà Thanh 
cho chở đồ khoáng-vật xuống, đến tháng tư năm quí-dậu 
( 1873 ), thì ĐỒ-phổ-Nghĩa và Millot lại trở về đến Hà-nội, đem 
một bọn lính cờ vàng về theo. Millot thì vào Sàỉ-gòn nói cho 



Súy-phủ biết tình-thế ở Bắc-kỳ, và nhân thể đem đồ khoáng-vật 
sang bán ở Hương-cảng. Còn Đồ-phổ-Nghĩa thì ở lại Hà-nộỉ, 
đóng ở phô Mới bây giờ, rồi cùng với mấy người Khách là Bàng 

lọi Ký, Quan tá Đình H! J3 mua gạo, mua muối chở lên Vân- 
nam. 

Bấy giờ luật nước ta cấm không cho chở muối sang Tàu, mà 
việc thông thương ở sông Hồng-hà cũng chưa định rõ thế nào, 
nhưng ĐỒ-phổ-Nghĩa tự xung là có lệnh quan Tàu cho, thì 
không cần phải theo luật nước Nam, vì nước Nam là một nước 
phải thần-phục nước Tàu. 

Đổ-phổ-Nghĩa không hiểu rõ sự gỉao-thỉệp nước Tàu và nước ta 
ngày trước. Đối với Tàu thì bể ngoài nước ta tuy xung cống- 
thần, nhưng kỳ thực vẫn là độc-lập. Khỉ có việc gì, phải có sứ 
hai nước sang thương-nghị rồi mới thi-hành. Mà có khi sứ nước 
Tàu sang bàn điểu gì, nước ta không thuận cũng thôi, chứ không 
có phép tự-tiện mà làm được. Chỉ trừ lúc nào nước Tàu ỷ thê 
mạnh mà bắt-nạt, như đòi nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh, 
thì lại có ông Trần Hưng-Đạo, ông Lê Thái Tổ và ông Nguyễn 
Quang-Trung tỏ cho người Tàu biết rằng nước Nam vốn không 
phải đất thuộc-địa của Tàu. 

Tuy vậy, quan ta phải nể ĐỒ-phổ-Nghĩa là người nước Pháp, sợ 
có việc gì, thì thành ra bất hòa vóỉ Súy-phủ ở Sàỉ-gòn, cho nên 
cứ dùng lòi nói ngọt để can ông ấy đừng làm điểu trái vóỉ luật 
nước. Nhưng ông ấy cứ một niềm tự ý mình mà làm. Quan ta 
nhờ cả gỉám-mục Pugỉnỉer là Kẻ-sở lên can cũng không được. 

Sau quan ta có bát mấy tên khách Bành lọi Ký và Quan tá Đĩnh 
về sự đem thuyền chở muối và gạo lên Vân-nam, thì Đồ-phổ- 
Nghĩa đem người đi bát quan phòng-thành Hà-nộỉ và quan huyện 



Thọ-xương, đem xuống thuyền giam lại. Quan ta cũng ngơ-ngác 
không biết ra thế nào. Một bên thì cô tình sinh sự, một bên thì 
mệnh nhà vua ra không được lôi thôi điểu gì. 

Bấy giờ Trỉểu-đình sai quan hữu-tham-trỉ bộ Binh là Phan đình 

Bĩnh /§ ỉỉ làm khâm-pháỉ ra giao cho ông Nguyễn tri Phương 

I5È ÍP phải thu-xếp cho yên chuyện ấy. Ông Nguyễn tri 

Phương mới sai quan bố-chính là Vũ Đường ® Sỉ định ngày 
mời ĐỒ-phổ-Nghĩa đến hội-quán Quảng-đông, để hội-nghị. Khỉ 
hai bên đến hội-đồng, quan ta nói rằng sự gỉao-thỉệp nước Pháp 
vơi nước Nam đã có tờ hòa-ước năm nhâm-tuất ( 1862 ), và sự 
đem muối và gạo lên bán ở Vân-nam là trái vói tờ hòa-ước ấy, 
và lại trái với luật bản-quốc. Đồ-phổ-Nghĩa cãi rằng ông ấy có 
lệnh quan Tàu cho là đủ, không cần phải xỉn phép gì nữa, rồi 
đứng dậy ra vể. 

Triểu-đình ở Huế thấy việc lôi thôi mãi, sợ để lâu thành ra 
nhiễu sư, mới sai ông Lê Tuấn s? lề, ông Nguyễn văn Tường Ptt 

X và ông Nguyễn tăng Doãn vào sứ Sàỉ-gòn, để thương-nghị 
về việc ba tỉnh phía tây đất Nam-kỳ và nhân thể nhờ Súy-phủ 
phân xử việc ĐỒ-phổ-Nghĩa cho xong. 

3. ĐẠI-ÚY FRANCIS GARNIER ( NGẠC-NHI ) RA HÀ-NỘI. 
Viên Thống-đốc Nam-kỳ bấy giờ là Hảỉ-quân thỉếu-tương 
Dupré vốn đã lưu ý về việc Bắc-kỳ. Trước đã viết thư về cho 
Thượng-thư Thuộc-địa-bộ ở Parỉs nói rằng: « Đất Bắc-kỳ là đất 
tiếp giáp với những tỉnh tây-nam nước Tàu, ta nên chiếm giữ 
lấy thì sự cai-trị của ta ở Viễn-đông này mới được chắc chán ». 



Nhưng bên Pháp bấy giờ mới đánh nhau với nước Phổ vừa 
xong, không muốn gây chuyện khác, bèn điện sang cho thỉếu- 
tướng rằng : « Không được sinh sự ở Bắc-kỳ. » Đến khỉ Millot 
về Sài-gòn kể công việc ở Bắc-kỳ, thỉếu-tương lại điện về 
Parỉs nói rằng : « Việc ĐỒ-phổ-Nghĩa ở Bắc-kỳ đã thành công 
rồi. Cần phải lấy xứ Bắc-kỳ và giữ lấy con đường thông sang 
Tàu. Không cần phải viện bỉnh. Thành công chác lắm ». Ngay 
hôm ấy, thỉếu-tưáng lại viết thêm một cái thư vể nói rõ mọi lẽ, 
và quyết rằng xin chính-phủ để cho thỉếu-tướng được tự-tiện, 
hễ có việc gì thì thỉếu-tướng xin chịu lỗi[l]. 

Đang lúc ấy thì Trỉểu-đình ở Huế sai bọn ông Lê Tuấn vào xỉn 
thỉếu-tướng ra đỉểu-đình việc ĐỒ-phổ-Nghĩa ỞBắc-kỳ. 

cứ như ý của thỉếu-tướng Dupré điện về cho chính-phủ Pháp 
thì thỉếu-tướng chỉ mong có cái cơ-hộỉ gì để đem quân ra Bắc- 
kỳ. Nay thấy Trỉểu-đình ta vào nhờ Súy-phủ ở Sàỉgòn phân-xử 
việc Đồ-phổ-Nghĩa, thật là gặp được cái dịp mình đang mong, 
thỉếu-tướng liền gọi quan hảỉ-quân đạỉ-úy Francis Garnỉer ở 
Thượng-hải vể, rồi sai ra Hà-nội, nói rằng ra phân-xử việc Đổ- 
phổ-Nghĩa[2]. 

Đại-úy Francỉs Garnỉer đem mấy chiếc tàu con và 170 người lính 
ra đến cửa Thuận, nghỉ lại mấy hôm để đợi quan khâm-saỉ cùng 
ra Bắc-kỳ. Đến tháng 10 năm quí-dậu ( 1873 ), thì các quan ra 
đến Hà-nội. 

Bấy giờ aỉ cũng tưởng là đạỉ-úy Francis Garnỉer ra chuyến này 
thì mọi việc xong cả, cho nên đi đến đâu quan ta cũng tỉếp-đãỉ 
rất trọng-hậu. Nhưng xem những thư-từ của đạỉ-úy lúc bấy giờ, 
thì cốt ra có chủ-ý khác. Khỉ ở Sàỉgòn sáp đi, đạỉ-úy viết thư về 
cho người anh ở bên Pháp nói rằng : «Lệnh của Súy-phủ cho, là 



được tự-tiện. Việc gì hải-quân thỉếu-tưáng cũng ủy-thác cho tôi 
cả. vậy vì nước Pháp mà tôi phải cô sức. » Đến khi ra đến Hảỉ- 
dương, đạỉ-úy vào ở Kẻ-sặt, rồi viết thư sai người đem cho Đồ- 
phổ-Nghĩa, báo tin cho ông ấy biết cái chủ-đích của mình, và lại 
nói rằng trăm sự đạỉ-úy trông-cậy vào ông ấy chỉ-bảo cho, bỏi 
vì ông ấy đã quen biết mọi việc ở Bắc-kỳ. 

Đồ-phổ-Nghĩa tiếp được thư, liền đem chiếc tàu Man-hao đi 
đón đại-úy. Lên đến Hà-nội, đạỉ-úy đem mấy người đi thẳng 
vào thành ra mắt ông Nguyễn tri Phương, và đòi đem quân ra 
đóng ở trong thành. Quan ta nói mãi, Đạỉ-úy mới thuận ra đóng ở 
Trường-thỉ. Đoạn rồi đạỉ-úy viết thư mòi gỉám-mục Pugỉnỉer ở 
Kẻ-sở lên Hà-nộỉ, để nhờ làm thông-ngôn. Đạỉ-úy lại làm tờ 
hỉểu-dụ, cho dân biết, nói rằng : «Bản-chức ra Bắc-kỳ cốt để 
dẹp cho yên gỉặc-gỉã, và để mở-mang sựbuôn-bán». 

4. HẠ THÀNH HÀ-NỘI NĂM QUÍ-DẬU ( 1873 ). Quan ta thấy 
đại-úy không nói gĩ đến việc Đồ-phổ-Nghĩa, mà lại nói những 
việc dẹp giặc và mở sự buôn-bán, thì đểu lấy làm phân vân. Sau 
lại thấy tàu và quân ở Sàỉgòn tiến ra, quan ta lại càng lo lắm. 
Được mấy hôm, đạỉ-úy không bàn hỏi gì đến quan ta, tự-tỉện 
làm tờ tuyên-bô sự mở sông Hồng-hà cho người nước Pháp, 
nước I-pha-nho và nước Tàu được ra vào buôn-bán. 

Quan ta lúc bấy giờ cũng bối-rối quá. Việc gỉao-thỉệp và việc 
buôn-bán với nước Pháp thì đã định rõ trong tờ hòa-ước năm 
nhâm-tuất ( 1862 ), nay thấy đạỉ-úy Francỉs Garnỉer đường đột 
làm như thế, thì cũng lấy làm lo, cho nên cũng có tìm cách 
phòng-bị. Mà đạỉ-úy cũng đã biết trước rằng thế nào quan ta 
cũng không chịu, cho nên đã định kế đánh thành Hà-nộỉ. 



Đến đầu tháng 10, một mặt đại-úy viết thư cho ông Nguyễn tri 
Phương, trách quan ta làm ngăn-trở việc buôn-bán của Đồ-phổ- 
Nghĩa ; vậy vĩ sự văn-minh và cái quyển-lọỉ của nước Pháp, cho 
nên Súy-phủ ở Sàỉ-gòn sai đạỉ-úy ra mở sự buôn-bán ở Bắc-kỳ. 
Dấu quan Việt-nam có thuận hay không cũng mặc, đạỉ-úy cứ 
theo lệnh của súy-phủ mà thỉ-hành. Một mặt đạỉ-úy bàn-định 
với ĐỒ-phổ-Nghĩa định ngày đánh thành và bát ông Nguyễn tri 
Phương giải vào Sài-gòn. 

cứ như sách của Đồ-phổ-Nghĩa, thì lúc bấy giờ có cả những 
người mạo xung là đảng nhà Lê, cũng xin theo đạỉ-úy để vào 
thành làm nội-ứng. 

Đến sáng hôm rằm tháng 10 năm quí-dậu ( 1873 ), thì quân Pháp 
phát súng bán vào thành Hà-nộỉ. Ông Nguyễn tri Phương cùng 

với con là phò-mã Nguyễn Lâm Ptl ịị hoảng-hốt lên thành giữ 
cửa Đông và cửa Nam. Được non một giờ đồng hổ thì thành vỡ, 
phò-mã Lâm trúng đạn chết, ông Nguyễn tri Phương thì bị 
thương nặng. Quân Pháp vào thành bát được ông Nguyễn tri 
Phương và quan khâm-pháỉ Phan đình Bình đem xuống tàu. 

Ông Nguyễn tri Phương nghĩ mình là một bậc lão-thần thờ vua 
đã trải ba triều, đánh nam dẹp bác đã qua mấy phen, nay chẳng 
may vì việc nước mà bị thương, đến nỗi phải bắt, ông quyết chí 
không chịu buộc thuốc và nhịn ăn mà chết. 

Ông Nguyễn tri Phương là người ỞThừa-thỉên, do lại-đỉển xuất 
thân, làm quan từ đời vua Thánh-tổ, trải qua ba triều, mà nhà 
vẫn thanh-bạch, chỉ đem trí-lự mà lo việc nước, chứ không thiết 
của-cải. Nhưng chẳng may phải khỉ quốc-bộ gỉan-nan, ông phải 
đem thân hiến cho nước, thành ra cả nhà cha con, anh em đểu 
mất vì việc nước. Thật là một nhà trung-liệt xưa nay ít có vậy. 



5. LẤY MẤY TỈNH Ở TRUNG-CHÂU. Thành Hà-nộỉ thất thủ 
rồi, quan ta thì trốn-tránh đi cả, giặc cướp lại nhân dịp nổi lên. 
Đạỉ-úy Francỉs Garnỉer lại cho những ngưòỉ theo vói mình đi 
làm quan các nơi để chống với quan triều, rồi lại sai ngưòỉ đi 
đánh lấy tỉnh Nỉnh-bình, Nam-định và Hảỉ-dưong. 

Quan ta ở các tỉnh đểu ngơ-ngác không biết ra thế nào, hễ thấy 
ngưòỉ Tây đến là bỏ chạy. Bỏỉ vậy, chỉ có ngưòỉ Pháp tên là 
Hautefeuỉlle và 7 người lính tây mà hạ được thành Nỉnh-bình, và 
chỉ trong 20 ngày mà 4 tỉnh ỞTrung-châu mất cả. 

6. ĐẠI-ÚY FRANCIS GARNIER CHÊT. Trỉểu-đình được tin 
biến ở Bắc-kỳ, vội-vàng sai ông Trần đình Túc ỉỉ M , ông 

Nguyễn trọng Họp Ptè I4 1 Ểr, ông Trương gia HỘỈ ỉi í Ẻ cùng 
với gỉám-mục Bình (Mgr Bohỉer) và lỉnh-mục Đăng (Dangelzer) 

ra Hà-nội, để đỉểu-đình mọi việc và sai ông Hoàng kế Viêm n 

jũ jỉi ở Sơn-tây làm tỉết-chế quân-vự, để phòng giữ các nơi. Lại 

sai ông Lê Tuấn 5? làm toàn-quyển, ông Nguyễn văn Tường 

I5È làm phó, vào thưong-thuyết với Súy-phủ ở Sàỉ-gòn về 
việc đại-úy Francỉs Garnỉer đánh Bắc-kỳ. 

Lúc bấy giờ ông Hoàng kế Viêm đóng ở Sơn-tây, có đảng cờ đen 

là bọn Lưu vĩnh Phúc sy zk vể giúp. Vua phong cho Lưu vĩnh 
Phúc làm để-đốc, để cùng với quan quân chống giữ quân Pháp. 
Lưu vĩnh Phúc đem quân về đóng ở mạn phủ Hoàỉ-đức. Khỉ ông 
Trần đình Túc và ông Nguyễn trọng Họp đang thưong-thuyết 
vơi đạỉ-úy Francỉs Garnỉer, thì quân cờ đen về đánh Hà-nộỉ. Đại- 
úy đem quân đi đuổi đánh, lên đến cầu-gỉấy thì bị phục quân 
giết chết. 



7. ÔNG PHILASTRE RA HÀ-NỘI. Nguyên khi thỉếu-tưáng 
Dupré sai đạỉ-úy Francỉs Garnỉer ra Bắc-kỳ là tự ý mình chứ 
chính-phủ nước Pháp vẫn không thuận, bỏỉ vậy khỉ được tin 
đạỉ-úy đã khởi sự đánh Hà-nộỉ, thỉếu-tương liền sai hảỉ-quân 
đạỉ-úy, khiêm chức thống-soáỉ việc hình-luật ở Nam-kỳ, là ông 

Phỉlastre (ta gọi là Hoác-đạo-sinh li ÌM ÍÈ ) cùng với quan phó- 

sứ nước ta là ông Nguyễn văn Tường Ptt ra đỉểu-đình mọi 
việc ở Bắc-kỳ. 

Đến cửa-cấm thì ông Phỉlastre và ông Nguyễn văn Tường móỉ 
biết rằng đại-úy Francỉs Garnỉer đã bị quân cờ đen giết mất rồi. 
sử chép rằng khỉ được tin ấy, ông Phỉlastre tức giận vỗ bàn mà 
bảo ông Nguyễn văn Tường rằng : «Vỉệc không xong rồi, phải 
trở vể đợi lệnh súy-phủ mới được.» Ông Nguyễn văn Tường sợ 
ông Phỉlastre giận quá mà làm nhỡ việc, móỉ ung-dung mà nói 
rằng : «Vỉệc đánh lấy Hà-nộỉ súy-phủ bảo không phải là bản-ý, 
mà quân bản-quốc ở 4 tỉnh Bắc-kỳ cũng không tranh-dành gì cả. 
vậy hai bên không có làm điểu gì trái nhau. Nay đạỉ-úy Francỉs 
Garnỉer chết, hoặc là bị giặc giết, hoặc là vì dân nổi lên làm 
loạn, việc ấy ta chưa rõ. Huống chỉ trả thành lại để định hòa- 
ước cho xong, ấy là lệnh của quí súy-phủ ; mà thu lấy thành rồi 
mới nghị-hòa, ấy là mệnh của bản-quốc. Còn như việc Hà-nộỉ 
giết đạỉ-úy Francis Garnỉer thì cũng như đạỉ-úy Francis Garnier 
giết ông Nguyễn tri Phương, việc đó xuất ư ý ngoại, chứ có 
phải lỗi chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta ra đây, mát chưa trông 
thấy việc gì cả, mới nghe thấy tin báo mà đã bỏ về, thế chẳng 
hóa ra mình đi uổng mất công không hay sao ? Chỉ bằng ta cho 
người đưa thư lên Hà-nộỉ bảo đem tàu xuống đón, chúng ta sẽ 
lên tới nơi, hoặc là cứ theo mệnh-lệnh mà làm, hoặc là xét rõ 



duyên-do tại làm sao mà đại-úy Francỉs Garnỉer chết, rồi sẽ báo 
tin, thế chẳng ổn việc lắm hay sao ? » Ông Phỉlastre nghe lòi ấy, 
bèn sai người đưa thư lên cho Hà-nộỉ biết. 

Ngay lúc ấy có tàu « Decrès » còn đóng ở gần Đồ-sơn, ông 
Phỉlastre muốn sang tàu ấy để cho chiếc tàu mình đi là « D' 
Estrées » trở vể báo tin cho Sài-gòn biết. Nguyễn văn Tường 
ngăn đi rằng : « Tàu của mình đã vào cửa rồi lại trở ra, nhỡ sĩ- 
dân biết, lại bắt chước Hà-nộỉ mà làm bậy, thì làm thế nào mà 
ngăn-cấm được ; sợ có việc tổn-hại, thì lấy lẽ gì mà bẩm vói 
quí súy. vậy nay xin sai chiếc tàu « Decrès » ra bể, đuổi đánh 
những giặc Tàu-Ô, còn cứ đem tàu « D' Estrées » vào đến Hải- 
phòng, rồi ta lên Hảỉ-dưong, đem trả tỉnh-thành lại cho bản- 
triểu, để tỏ cái lòng tin cho sĩ-dân biết, sau ta lên Hà-nộỉ, trả nốt 
cả mấy thành kia, và tra-hỏỉ việc đạỉ-úy Francỉs Garnỉer chết ra 
thê nào sẽ bẩm cho quí-súy biết ». 

Ông Phỉlastre vốn là một người rất công-bằng, lại thấy ông 
Nguyễn văn Tường nói họp lẽ, bèn thuận nghe, và lên Hảỉ- 
dương truyền trả thành lại cho quan ta, rồi lên Hà-nộỉ làm tờ 
gỉao-ước trả lại cả 4 thành cho quan ta coi giữ. Còn những tàu- 
bè và quân lính của Pháp ở các tỉnh thì thu cả vể Hà-nộỉ, rổỉ 
đỉnh ngày rút quân ra đóng ở Hảỉ-phòng đợi đến ngày ký tờ hòa- 
ước xong thì rút vể. Bấy giờ là tháng giêng năm giáp -tu ất (1874 
), là năm Tự-đức thứ 27. 

ĐỒ-phổ-Nghĩa thấy ông Phỉlastre phá mất cả những việc của 
mình đã làm với đạỉ-úy Francỉs Garnỉer, bèn vào Sàỉ-gòn kêu vóỉ 
súy-phủ và đòi tiền phí-tổn non một triệu nguyên. 

8. HÒA-ƯỚC NĂM GIÁP-TUẤT ( 1874 ). Mọi việc ở Hà-nội 
xếp-đặt xong rồi, súy-phủ ở Sàỉ-gòn sai ông Rheỉnart ( Lê Na ) 



ra thay cho ông Phỉlastre cùng vói ông Nguyễn văn Tường về 
Nam-kỳ, định sự hòa-ước cho kịp ngày thỉếu-tưáng Dupré về 
Pháp. 

Ngày 27 tháng giêng năm gỉáp-tuất ( 1874 ), là năm Tự-đức thứ 
27, hải quân thỉếu-tương Dupré và ông Lê Tuấn, ông Nguyễn 
văn Tường ký tờ hòa-ước cả thảy 22 khoản, đạỉ-lược có những 
khoản này là quan-trọng hon cả. 

Khoản II. Quan thống-lĩnh nước Pháp nhận quyển độc-lập của 
vua nước Nam không phải thần-phục nước nào nữa, và khỉ nào 
vua nước Nam có cần đến việc gì để đánh dẹp gỉặc-gỉã, thì 
nước Pháp sẵn lòng giúp mà không yêu-cầu điểu gì. 

Khoản III. Vua nước Nam phải đoan nhận y theo chính-lược 
ngoạỉ-gỉao của nước Pháp, và chính-lược ngoại-giao hiện lúc 
bấy giờ thế nào phải để nguyên như thế, không được đổi khác 
đi. 

Quan thống-lĩnh nước Pháp lại tặng vua nước Nam : 

1.5 chiếc tàu có đủ máy-móc súng- ống 

2.100 khẩu súng đạỉ-bác, và mỗi khẩu có 200 viên đạn 

3.1.000 khẩu súng tay và 5.000 viên đạn 

Khoản IV. Quan thống-lĩnh nước Pháp hứa cho quan sang giúp 
vua nước Nam để dạy tập lính thủy, lính bộ ; cho những kỹ-sư 
sang dạy làm mọi việc, và cho những ngưòỉ giỏi việc tàỉ-chính 
sang tổ-chức việc thuế-má và việc thương-chính V. V. 

Khoản V. Vua nước Nam phải thuận nhường đứt đất 6 tỉnh 
Nam-kỳ cho nước Pháp. 

Khoản IX. Vua nước Nam phải để cho gỉáo-sĩ được tự-do đi 
giảng đạo, và để cho dân trong nước được tự-do theo đạo. 



Khoản XI. Vua nước Nam phải mở cửa Thị-nạỉ ( Qui-nhơn ), 
của Nỉnh-hảỉ ( Hảỉ-phòng ), thành Hà-nội và sông Hồng-hà, cho 
ngoại quốc vào buôn-bán. 

Khoản XIII. Nước Pháp được quyển đặt lĩnh-sự ở các cửa bể và 
các thành-thị đã mở ra cho ngoạỉ-quốc vào buôn-bán. 

Khoản XV. Người nước Pháp hay là người ngoạỉ-quốc, hễ có 
giấy thông-hành của quan lĩnh-sự Pháp và có chữ quan Việt-nam 
phê nhận thì được phép đi xem các nơi ở trong nước. 

Khoản XVI. Người nước Pháp và người ngoạỉ-quốc có điểu gì 
kỉện-tụng tại đất Việt-nam, thì do lĩnh-sự Pháp phân xử. 

Khoản XX. Khỉ nào tờ hòa-ước này ký xong, thì quan thống-lĩnh 
nước Pháp đặt sứ-thần ở Huế, để chiếu những điểu đã gỉao- 
ước mà thỉ-hành. Vua nước Nam cũng được quyển đặt sứ-thần 
ở Paris và ở Sàỉ-gòn. 

TỜ hòa-ước ấy ký xong, thì quan chánh-sứ Lê Tuấn mất, ông 
Nguyễn văn Tường về Huế. Thỉếu-tưáng Dupré giao mọi việc 
ở Nam-kỳ cho hảỉ-quân thỉếu-tưóng Krantz quyển lĩnh, rồi về 
Pháp. 

Tháng 6, Triểu-đình ở Huế lại sai quan hình-bộ Thưọng-thư là 
Nguyễn văn Tường Ptt ỉặ và quan Lạỉ-bộ thị-lang là Nguyễn 

tăng Doãn Ptt ĩíi, vào Sài-gòn cùng với thỉếu-tương Krantz 
định các lệ về sự buôn-bán ở nước Nam. Đến 20 tháng 7, thì tờ 
thương-ước lập xong. 


Chú thích cuối trang 

1. A Sách «L'Empire d'Annam» của capitaỉne Ch. Gosselin. 



2. Á ĐỒ-phổ-Nghĩa (Jean Dupuỉs) có làm quyển sách «Le 
Tonkỉn de 1872 à 1886» kể những công-việc của ông ấy ở 
Bắc- Việt, và nói rõ tình-ý của các quan coi việc Súy-phủ ở 
Sàỉgòn lúc bấy giờ là thế nào. Ta cũng nhờ có sách ấy mà 
kê-cứu ra được nhiều việc rất là tưòng-tận. 

Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong X 
CHƯƠNG X 

TÌNH-THẾ nưởc nam từnăm giáp-tuất vể sau 

1. Văn-thân nổi loạn Ở 
Nghệ Tình 

2. Giặc ỞBắc-kỳ 

3. Sự gỉao-thỉệp với Tàu 

4. Tình-thê nước Tàu 

5. Sự giao-thiệp với nước 
Pháp 

1. VĂN-THÂN Nổi LOẠN Ở NGHỆ-AN. Nhờ có ông Phỉlastre 

và ông Nguyễn văn Tường PtÈ thu-xếp việc Bắc-kỳ vừa 
xong, thì ở mạn Nghệ Tĩnh có loạn. 

Nguyên lúc bấy giờ dân trong nước ta chia ra làm hai phái : bên 
lương, bên giáo ; hai bên vẫn không ưa nhau. Đến khỉ xảy ra 
việc đại-úy Francỉs Garnỉer lấy Hà-nộỉ, bọn sĩ-phu ở mạn Nghệ 
Tĩnh thấy gỉáo-dân có nhiều ngưòi theo giúp ông ấy, thì lấy làm 
tức giận lắm, bèn rủ nhau nổi lên đánh phá. 

Tháng giêng năm gỉáp-tuất ( 1874 ), là năm Tự-đức thứ 27, đất 

Nghệ-an có hai người tú-tàỉ là Trần Tấn K ỈS và Đặng như Mai 

ịu hộỉ-tập cả các văn-thân trong hạt, rồi làm một bài hịch 
gọi là « Bình tây sát tả », đạỉ-lược nói rằng : « Trỉểu-đình dẫu 


hòa với Tây mặc lòng, sĩ-phu nước Nam vẫn không chịu, vậy 
trước nhất xin giết hết gỉáo-dân, rồi sau đánh đuổi ngưòi Tây 
cho hết, để giữ lại cái văn-hóa của ta đã hon 1.000 năm nay, V. 

V. » Bọn Văn-thân cả thảy độ non ba nghìn ngưòi, kéo nhau đi 
đốt phá những làng có đạo. 

Nước ta mà không chịu khaỉ-hóa ra như các nước khác là cũng 
bởi bọn sĩ-phu cứ giữ thói cũ, không chịu theo thời thế mà thay 
đổi. Nay sự suy-nhược của mình đã sờ sờ ra đấy, thế mà vẫn cứ 
không chịu mở mát ra mà nhìn, lại vì sự tức-gỉận một lúc mà 
việc nông-nổỉ càn-rỡ, để cho thỉệt-hại thêm, như thế thì cái tội- 
trạng của bọn sĩ-phu đối với nước nhà chẳng to lắm ru ! 

Lúc bấy giờ quan tổng-đốc Nghệ-an là ông Tôn thất Triệt Ệặ- lễ 

Mì lại có ý dung-túng bọn Văn-thân, cho nên họ càng đác thế 
càng phá dữ. Trỉểu-đình thấy vậy, mới truyền bắt quan quân 
phải dẹp cho yên. Bọn Văn-thân thấy quan quân đuổi đánh, bèn 

cùng với bọn giặc Trần quang Hoán |ỊỆ % '/%, Trương quang 


Thủ ỹí 1f , Nguyễn huy Điển ĨTiĩặĩẾ đánh lấy thành Hà- 

tĩnh, rồi ra vây phủ Dỉễn-châu. 

Trỉểu-đình thấy thế giặc càng ngày càng to, bèn sai ông Nguyễn 

văn Tường Ptt ra làm khâm-sai, và ông Lê bá Thận 5? ÍỀ tu 
làm Tổng-thống, đem quân ra đánh-dẹp, từ tháng hai đến tháng 6 
mới xong. 

2. GIẶC ở BẮC-KỲ. Thuở ấy ở mạn Thượng-du đất Bắc-kỳ 
lúc nào cũng có giặc, quan quân đánh mãi không được, phải nhờ 
quân Tàu sang đánh giúp cũng không xong. 



ở mạn Hải-dương và Quảng-yên thì vẫn có những người mạo 
xưng là con-cháu nhà Lê, cứ quấy-rốỉ mãi. Khỉ Francỉs Garnỉer 
ra lấy Hà-nộỉ, những ngưòi ấy về xin theo đi đánh quân ta, 
nhưng vì sau nước Pháp trả lại các tỉnh ở Bắc-kỳ, họ lại tản đi. 
vả từ khỉ nước ta và nước Pháp đã ký hòa-ước rồi, quan Pháp 
có đem bỉnh-thuyển đi đánh giúp, cho nên mới tiệt được đảng 

ấy. 

Còn ở mạn Tuyên-quang, thì có giặc cờ vàng nhũng-nhỉễu đã 
lâu. Quan quân phải đánh-dẹp mãi không được. Đến tháng 8 
năm ất-hợi (1875), là năm Tự-đức thứ 28, tương cờ vàng là 

Hoàng sùng Anh SI tK si đem quân về đóng ở làng Châu- 
thượng, thuộc phủ Vĩnh-tường. Bấy giờ quan tán-tương quân- 

vụ tỉnh Sơn-tây là Tôn-thất Thuyết W- n píỀ vể đánh một trận, 
bát được Hoàng sùng Anh và giết được quân cờ vàng rất nhiều. 
Giặc ấy từ đó tan dần. 

Năm sau Tôn-thất Thuyết lại giết được tên giặc Trận ở làng 
cổ-loa, và dẹp yên được mạn Sơn-tây. Nhưng đến năm mậu- 
dần (1878), ở Lạng-sơn lại có tên giặc Khách là Lý dương Tài 

$ ÍJ§ t|~, nổi lên. 

Lý dương Tài trước làm quan hỉệp-trấn ỞTầm-châu, thuộc tỉnh 
Quảng-tây, sau bị cách mới nổi lên làm giặc và đem quân tràn 
sang đánh lấy tỉnh Lạng-sơn. Quan ta đem thư sang cho quan 

Tàu biết. Quan để -đốc Quảng-tây là Phùng tử Tài 'M -? tí đem 
quân 26 doanh sang cùng với quân ta hội tiễu. Đến tháng 9 năm 
kỷ-mão (1879), quan quân mới bát được Lý dương Tài ở núi 
Nghỉêm-hậu, thuộc tỉnh Tháỉ-nguyên, đem giải sang Tàu. 



Vĩ đất Bắc-kỳ cứ có gỉặc-gỉã luôn cho nên Trỉểu-đình đặt ra 

chức Tĩnh-bỉên-sứ Ềf ìí ÍẼ để giữ các nơi vể đường ngược. 
Năm canh-thìn (1880), đặt ra Lạng-gỉang-đạo và Đoan-hùng-đạo 

sai hai viên Tĩnh-bỉên phó-sứ là Trương quang Đản 5R yt ® 

đóng ở Lạng-gỉang và Nguyễn hữu ĐỘ Ptt 'ẽ IS đóng ở Đoan- 

hùng, lại phong cho Hoàng kế Viêm n M là Tĩnh-biên-sứ, 
kiêm cả hai đạo. 

3. SựGIAO-THIỆP VỚI NƯỚC TÀU. Nước ta từ xưa đến nay 
tuy là độc-lập, nhưng vẫn giữ lệ triều cống nước Tàu, lấy cái 
nghĩa rằng nước nhỏ phải tôn-kính nước lớn. Cho nên khỉ 
chiến-tranh, dẫu ta có đánh được Tàu đi nữa, thì rồi nhà nào lên 
làm vua cũng phải theo cái lệ ấy, mà đời nào cũng lấy điểu đó 
làm tự-nhiên vì rằng trỉểu-cống cũng không tổn-hạỉ gì mấy, mà 
nước vẫn độc-lập và lại không hay có việc lôi-thôỉ với một 
nước láng-dỉểng mạnh hơn mình. BỞi vậy hễ vua nào lên ngôi, 
cũng chiếu lệ sai sứ sang Tàu cầu phong, và cứ ba năm sai sứ 
sang cống một lần. 

Các vua đời nhà Nguyễn cũng theo lệ ấy, nhưng các đời vua 
trước thì vua phải ra Hà-nộỉ mà tiếp sứ Tàu và thụ phong cho. 
Đến đời vua Dực-tông thì sứ Tàu vào tại Huế phong vương cho 
ngài. 

Còn những cống-phẩm thì cứ theo lệ, mà thường chỉ đưa sang 
giao cho quan Tổng-đốc Lưỡng-Quảng để đệ vể Kỉnh, chứ 
không mấy khỉ sứ ta sang đến Yên-kinh. Trong đời vua Dực-tông 

thì sử chép rằng năm mậu-thìn ( 1868 ), có ông Lê Tuấn 5? fẫ, 

ông Nguyễn tư Giản Ptt K íĩẫ và ông Hoàng Tịnh SI M sang sứ 



Tàu. Năm quí-dậu ( 1873 ), lại có các ông Phan sĩ Thục ỈỄ í± íiỉ, 

ông Hà văn Khai ÍRỈ Ằ M, và ông Nguyễn Tu Ptt 1i§ sang sứ Tàu, 
để bày-tỏ việc đánh giặc Khách ở Bắc-kỳ. 

Từ năm gỉáp-tuất ( 1874 ) trở đi, Triểu-đình ở Huế đã ký tờ hòa- 
ước với nước Pháp, công-nhận nước Nam độc-lập, không thần- 
phục nước nào nữa, nhưng lúc bấy giờ vì thế bất-đắc-dĩ mà ký 
tờ hòa-ước, cứ trong bụng vua Dực-tông vẫn không phục, cho 
nên ngài cứ theo lệ cũ mà trỉểu-cống nước Tàu, có ý mong khỉ 
hữu sự, nước Tàu sang giúp mình. Bỏi vậy năm bính-tí ( 1876 ), 

vua Dực-tông sai ông Bùi ân Niên ậ| ẫỗ ^ tức là ông Bùi Dỵ ậ| 

M, ông Lâm Hoành ịẶ ® và ông Lê Cát 5? s sang sứ nhà 

Thanh. Năm canh-thìn ( 1880 ), lại sai các ông Nguyễn Thuật Ptt 

ìỉ, Trần khánh Tiến II /#, Nguyễn Hoan Ptt ® sang Yên- 
kỉnh dâng biểu xung thần và các đồ cống-phẩm. Năm sau, 

Trỉểu-đình nhà Thanh sai Đường đình Canh )S ỉĩ sang Huế 

bàn việc buôn-bán và lập cuộc chiêu thương ín s chủ-ý là 
để thông-tỉn cho chính-phủ Tàu biết mọi việc bên nước ta. 

Một bên đã hòa với nước Pháp, nhận theo chính-lược ngoạỉ-gỉao 
của nước Pháp mà độc-lập[l], một bên cứtriểu-cống nước Tàu, 
có ý để cẳu-viện, bởi thế cho nên chính-phủ Pháp lấy điểu đó 
mà trách Trỉểu-đình ta vậy. 

4. TÌNH-THÊ NƯỚC TÀU. Xưa nay ta vẫn công-nhận nước 
Tàu là thượng-quốc và vẫn phải lệ trỉểu-cống. Hễ khỉ nào trong 
nước có việc bỉến-loạn và vẫn trông-mong nước Tàu sang cứu- 
viện. Không ngờ từ thế-kỷ thứ XIX trở đi, thế-lực các nước bên 
Âu-tây mạnh lên, người phương Tây đi lược-địa rất nhiều, mà 



tình-thế nước Tàu thì rất là suy-nhược. Năm Đạo-quang thứ 19 ( 
1839 ) tức là năm Mỉnh-mệnh thứ 20 bên ta, vĩ việc cấm thuốc 
nha-phỉến ở Quảng-đông thành ra có chỉến-tranh với nước Anh- 
cát-lợi. Quân nước Anh đánh phá thành Nỉnh-ba, Thượng-hảỉ, 
v.v. Vua Đạo-quang phải nhận những điểu hòa-ước năm nhâm- 
dần ( 1842 ) làm tại thành Nam-kỉnh, nhường đảo Hương-cảng 
cho nước Anh và mở những thành Quảng-châu, Hạ-môn, Phúc- 
châu, Nỉnh-ba và Thượng-hảỉ ra cho ngoạỉ-quốc vào buôn-bán. 

Cuộc hòa-ước ở Nam-kỉnh định xong, các nước ngoạỉ-dương 
vào buôn-bán ở nước Tàu và đặt lĩnh-sự ở Quảng-châu, Nỉnh-ba, 
Thượng-hảỉ, V. V. 

Đến năm Hàm-phong thứ 8 (1858), tức là năm Tự-đức thứ 11, 
nước Anh và nước Pháp ký tờ hòa-ước với nước Tàu, đặt sứ- 
thần ở Bắc-kỉnh. Đoạn nước Tàu có điểu trái ước, gây thành 
việc chỉến-tranh với hai nước ấy. Quân nước Anh và nước Pháp 
đánh lấy hảỉ-khẩu, rồi kéo lên đánh lấy Bắc-kỉnh. Vua Hàm- 
phong lại phải nhận những điểu hòa-ước năm canh-thân ( 1860 ) 
làm tại Thỉên-tân. 

Từ đó nước Tàu cứ bị các nước sách-nhỉễu mọi điểu và bị đè- 
nén nhiều cách. Lúc ấy nước Tàu chẳng khác gì cái nhà lán đã 
hẩm-nát sáp đổ, mà ta vẫn không tỉnh-ngộ, cứ mê-mộng là 
nước ấy còn cường-thịnh, có thể giúp ta được trong khỉ nguy- 
hỉểm. Bỏi vậy khỉ quân nước Pháp đã lấy Bắc-kỳ rồi, người 
mình còn trông-cậy ở quân cứu-vỉện của nước Tàu. Phương- 
ngôn ta có câu rằng : « Chết đuối vớ phải bọt» thật là đúng lắm. 
Nêu người Tàu có đủ thế-lực cứu được ta, thì trước hết họ hãy 
cứu lấy họ đã. Nhưng lúc bấy giờ từ vua quan cho chí bọn sĩ- 
phu trong nước ta, aỉ là ngưòỉ hiểu rõ cái tình-thế ấy ? Cho nên 



không những là ta không chịu cải cách chính thể của ta cho họp 
thời mà lại còn làm những điểu ngang-ngạnh để cho chóng hỏng 
việc. Ay cũng là cái vận nước chẳng may, song những người 
đương lộ lúc ấy cũng không sao tránh được cái lỗi của mình 
vậy. 

5. SựGIAO-THIỆP VỚI NƯỚC PHÁP. Từ khi ông Phỉlastre ra 
đỉểu-đình mọi việc ở Bắc-kỳ xong rồi, ông Rheỉnart ra thay ở 
Hà-nộỉ, đợi cho đến ngày ký hòa-ước thì chiếu mọi khoản mà 
thỉ-hành. Ông Rheỉnart ở được mấy tháng, rồi lại về Sàỉ-gòn, 
giao quyển cho lục-quân thỉếu-tá Dujardin ( La-Đăng ). Thỉếu-tá 
có đem bỉnh-thuyển giúp quan ta đi đánh giặc ở mạn Hảỉ-dưong 
và Quảng-yên. 

Đến khỉ tờ hòa-ước và tờ thương-ước đã ký xong thì Trỉểu-đình 

sai ông Nguyễn tăng Doãn Ptt Ỉ 0 PÌl ra Bắc-kỳ để cùng thỉếu-tá 
Dujardỉn chọn đất ở Hà-nộỉ và ở Nỉnh-hảỉ ( Hảỉ-phòng ) để làm 
dinh làm trại cho quan quân nước Pháp đóng, và lại sai quan thự 

thượng-thư bộ HỘ là ông Phạm phú Thứ >B s ra làm Hảỉ-An 
tổng-đốc sung chức tổng-lý thưong-chánh đạỉ-thần, cùng với 
ông Nguyễn tăng Doãn và ông Trần hỉ Tăng bàn định việc 
thương-chánh ở Bắc-kỳ. 

Tháng 6 năm ất-họi ( 1875 ) chính-phủ nước Pháp sai ông 
Rheinart sang làm khâm-sứ ở Huế, ông Truc làm lĩnh-sự ở Hảỉ- 
phòng, và ông Kergaradec ( Kê-la-đích ) làm lĩnh-sự ở Hà-nộỉ. 

Trỉểu-đình sai ông Nguyễn thành Ý Ptt M 8 vào làm lĩnh-sự ở 
Sài-gòn. 

Ông Rheỉnart ở Huế đến tháng 10 năm bính-tí ( 1876 ), thì cáo 
bệnh xỉn về, ông Phỉlastre ra thay. 



Triểu-đình lúc bấy giờ cũng đã hiểu rằng hễ không theo tân-học 
thì không tiến-hóa được, cho nên mới định cho người đi du-học. 
Năm mậu-dần ( 1878 ) bên Pháp có mở hội vạn quốc đấu-xảo ở 

Paris, vua sai ông Nguyễn thành Ý Ptè M M và ông Nguyễn tăng 
Doãn đem đồ đi đấu-xảo và cho người sang học ở Toulon. 

Nhưng vì năm tân-tị ( 1881 ), Triều-đình lại sai quan Lẻ-bộ thị- 

lang là Phạm Bính >B sang Hương-cảng đem 12 đứa trẻ con 
đi học ở trường Anh-cát-lọi, rồi lại sai sứ đi sang Tỉêm-la và 
sang Tàu mà không cho sứ-thần nước Pháp biết, bởi vậy chính- 
phủ Pháp lấy những điểu đó mà trách Trỉểu-đình ở Huế không 
theo hòa-ước năm gỉáp-tuất ( 1874 ). 

Khỉ ông Phỉlastre còn ở Huế, vì ông ấy là một người công-chính 
và lại có học chữ Nho, cho nên Trỉểu-đình ta trọng-đãỉ và có 
điểu gì trang-trảỉ cũng còn dễ. Từ năm kỷ-mão ( 1879 ) về sau, 
ông ấy về Pháp rồi, sự gỉao-thỉệp càng ngày càng khó thêm : 
phần thì vì người mình không biết cách gỉao-thỉệp với ngoạỉ- 
quốc, phần thì cái quyển-lợi nước ta và nước Pháp lúc bấy giờ 
tương-phản với nhau, cho nên hai bên không có lòng tỉn-cậy 
nhau, thành ra sự gỉao-thỉệp không được thân-thỉết lắm. 

vả về sau, sự cai-trị ở Nam-kỳ đã thành nếp, gỉặc-gỉã đã yên 
cả ; ở bên Pháp thì thế-lực đã mạnh, và đã có nhiều người bàn 
đến việc bên Vỉễn-đông này và việc bảo-hộ ở Bắc-kỳ. Lại nhân 
có những nước I-ta-ly. I-pha-nho, Anh-cát-lợi và Hoa-kỳ muốn 
sang thông thương với nước Nam, mà có ý không muốn chịu để 
quan nước Pháp phân-xử những việc can-thỉệp đến người 
những nước ấy. BỞi vậy nước Pháp muốn lập hẳn cuộc bảo-hộ 
để cho khỏi mọi sự lôi thôi, bèn bỏ lệ đặt quan hảỉ-quân khiêm 



lĩnh chức thống-đốc ở Nam-kỳ, mà sai quan văn sang sung-chức 
ấy để trù-tính mọi việc. 

Tháng 6 năm kỷ-mão ( 1879 ), viên thống-đốc mới là ông Le 
Myre de Vỉlers sang nhận chức ở Sài-gòn và ông Rhei-nart lại 
sang làm khâm-sứ ở Huế để thay cho ông Phỉlastre. 

Ở Bắc-kỳ thì ngưòi Pháp đã ra vào buôn-bán, nhưng vì quan ta 
không biết lo sự khaỉ-hóa, việc thông thương không được tiện- 
lọi, và ở mạn thượng-du thì quân cờ đen tuy là mượn tiếng theo 
lệnh quan ta, nhưng kỳ thực chúng nó làm gì cũng không ai ngăn- 
cấm được. Bỏi vậy, chính-phủ Pháp mới lấy những điều đó mà 
trách quan ta và sai quan đem quân ra Bắc-kỳ, lấy cớ nói ra mở- 
mang sự buôn-bán, kỳ thực là ra kinh-doanh việc ở vùng ấy. 


Chú thích cuối trang 

1. A TỜhòa-ước năm gỉáp-tuất 1874. 
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QUÂN NUỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ 

Lần thứ hai 

1. Đại-tá Henri Rivière ra 
Hà-nội 

2. Hạ thành Hà-nội lần thứ 
hai 

3. Việc cầu-cứu nước Tàu 

4. Quân Pháp lấy Nam-định 

1. ĐẠI-TÁ HENRI S£& cõi nin, ,â„i 

( 1881 )[1], nhân có hai ngưòi Pháp tên là Courtin và Villeroi 


được giấy thông-hành đi lên Vân-nam, nhưng lên đến gần Lào- 
kay, bị quân Khách làm ngăn-trở, không đi được. Viên thống-đốc 
Le Myre de Vỉlers bèn gửi thư vể Pháp, nói rằng nước Pháp nên 
dùng bỉnh-lực mà dẹp cho yên đất Bắc-kỳ. Sang tháng 2 năm 
nhâm-ngọ ( 1882 ) một mặt thống-đốc sai hảỉ-quân đạỉ-tá Henrỉ 
Rivỉère sáp-sửa bỉnh-thuyển ra Hà-nộỉ ; một mặt viết thư cho 
Huế, đại-lược nói rằng : đất Bắc-kỳ loạn-lạc, luật nhà vua 
không ai theo. Người Pháp có giấy thông-hành của quan An-nam 
cấp cho mà đi đến đâu cũng bị quân Khách ngăn-trở. ơ Huế thì 
quan Việt-nam thất lễ với quan Khâm-sứ Rheỉnart. vậy nên 
nước Pháp phải dùng cách để bênh-vực quyển-lợi của người 
nước Pháp. 

Được ít lâu, đạỉ-tá Henri Rivỉère đem hai chiếc tàu và mấy trăm 
quân ra đến Hải-phòng, rồi đi tàu nhỏ lên Hà-nội, đóng ở Đồn- 
thủy. 

2. HẠ THÀNH HÀ-NỘI LAN THỨHAI. Quan tổng-đốc Hà-nội 

bấy giờ là ông Hoàng Diệu SI thấy bỉnh-thuyển nước Pháp 
tự-nhiên ra Bắc-kỳ, lấy làm nghỉ-kỵ lắm, tuy có sai quan tuần- 

phủ Hoàng hữu xứng II ra tiếp đãi tử-tế, nhưng trong 
bụng vẫn lo cho nên mới sai sửa dọn thành-trì để phòng-bị. Đạỉ- 
tá Henrỉ Rivỉère vào thành thấy vậy có ý không bằng lòng, bèn 
quyết ý đánh thành. 

Sáng 5 giờ ngày mồng 8 tháng 3 năm nhâm-ngọ ( 1882 ), quan 
tổng-đốc tiếp được tờ tốỉ-hậu thư của đại-tá hạn cho đến 8 giờ 
phải giải binh, và các quan võ Việt-nam phải ra đợi lệnh ở Đồn- 
thủy. Đúng 8 giờ thì quân Pháp khởi sự đánh thành, 11 giờ thì 
thành đổ. Ông Hoàng Diệu trèo lên cây thát cổ mà tự tận, còn 
các quan thì bỏ chạy cả. 



Lúc tiếp được thư của đạỉ-tá, thì ông Hoàng Diệu có sai Án-sát- 

sứ là Tôn thất Bá M- Hầ n ra thương thuyết. Ông Tôn thất Bá ở 
trên thành bỏ thang trèo xuống vừa xong, thì quân Pháp bán súng 
vào thành, ông ấy bỏ trốn mất. Đến khỉ hạ được thành rồi, đạỉ- 
tá sai tìm ông Tôn thất Bá vể quyển-lĩnh mọi việc [2]. 

Vua Dực-tông được tin thành Hà-nội thất thủ, bèn xuống chiếu 
truyền cho quan Kỉnh-lược chánh phó sứ là là ông Nguyễn 

Chính Ptt IR và Bùi ân Niên ậl ẫỗ ^ đem bỉnh lui về mặt Mỹ- 

đức để cùng với Hoàng kế Viêm Ít M tìm cách chống giữ. 
Nhưng quan Khâm-sứ Rheinart sang thương-thuyết rằng việc 
đánh thành Hà-nộỉ không phải là chủ-ý của nước Pháp, và xin 
sai quan ra giữ lấy thành trì. Trỉểu-đình bèn sai quan nguyên Hà- 

Nỉnh tổng-đốc là Trần đình Túc K ỉỉ |Ịf làm Khâm-saỉ đại-thần, 

quan Tĩnh-bỉên phó-sứ là Nguyễn hữu ĐỘ Ptt 'ệẸ JH làm phó 
Khâm-saỉ, ra Hà-nộỉ để cùng với đại-tá Henri Rivỉère thu xếp 
mọi việc. Đạỉ-tá trả thành Hà-nộỉ lại cho quan ta, nhưng vẫn 
đóng quân ở trong Hành-cung. Hai bên thương-nghị mãi. Đạỉ-tá 
đòi 4 khoản : 1 — nước Nam phải nhận nước Pháp Bảo-hộ ; 

2 — phải nhường thành-thị Hà-nộỉ cho nước Pháp ; 3 — đặt 
thương-chánh ở Bắc-kỳ ; 4 — sửa lại việc thương-chánh ở các 
nơi, và giao quyển cho người Pháp caỉ-quản. 

Bọn ông Trần đình Túc đệ những khoản ấy vể Kỉnh. Trỉểu-đình 
hội-nghị, các quan có nhiều người nói rằng : Nước ta trong còn 

có Lưu vĩnh Phúc sy zk ngoài còn có nước Tàu, lẽ nào lại bó 
tay mà chịu. Bèn trả lòi không chịu. 



Đến tháng 10 thì ông Trần đình Túc vể Huế, ông Nguyễn hữu 
ĐỘ ở lại làm Hà-Nỉnh tổng-đốc. 

3. VIỆC CẦU CỨU NƯỚC TÀU. Trỉểu-đình ta bấy giờ nghĩ 
nước Pháp cô ý chỉếm-đoạt, và lại tưởng rằng nước Tàu có thể 

bênh-vực được mình, cho nên mới sai ông Phạm thận Duật >B 

tu ® sang Thỉên-tân cầu-cứu. Chẳng qua là ngưòi mình hay có 
tính ỷ-lạỉ, cho nên mới đi kêu-cầu người ta, chớ không biết rằng 
người Tàu giữ nước Tàu không xong còn đi cứu ai được. Tuy 
vậy, không những là Tàu không cứu được mình mà lại còn muốn 
nhân dịp để mượn tiếng sang lấy nước mình. Xem như khi 
thành Hà-nộỉ thất-thủ, quan tổng-đốc Lưỡng Quảng là Trương 

thụ Thanh 5R tết /ít làm mật sớ vể tâu với vua nhà Thanh, đại 
lược nói rằng : « Nước Nam và nước Tàu tiếp giáp với nhau mà 
thế-lực nước Nam thật là suy-hèn, không có thể tự-chủ được 
nữa, vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ các tỉnh 
ở thượng-du. Đợi khỉ có biến thì ta chiếm lấy những tỉnh ở về 
phía Bắc sông Hồng-hà ». BỞi vậy Triểu-đình nhà Thanh mới sai 

Tạ kính Bưu Mt Ẹ& Inắ, Đường cảnh Tùng li Ễ tíỉ đem quân 
sang đóng ở Bắc-nỉnh và ở Sơn-tây, sau lại sai quan bố-chính 

Quảng-tây là Từ diên Húc ịỉ ỷli đem quân sang tỉếp-ứng. 

4. QUÂN PHÁP LẨY NAM-ĐỊNH. Chính-phủ Pháp trước cũng 
muốn thu-xếp dần dần cho xong việc bảo-hộ ở nước Nam, và 
cho khỏi sự chiến-tranh, nhưng sau thấy Trỉểu-đình ở Huế 
không chịu, lại thấy có quân Tàu sang đóng ở các tỉnh, bèn một 
mặt sai ông Charles Thomson sang làm thống-đốc Nam-kỳ, để 
thay cho ông Le Myre de Vỉlers về Pháp ; một mặt tiếp quân cho 
đạỉ-tá Henrỉ Rỉvière và triệu quan khâm-sứ Rheỉnart ở Huế vể. 



Nguyên trước Đại-tá Henri Rivỉère ở Hà-nộỉ chỉ có độ 400 lính, 
sau lại tiếp được 750 người nữa, đạỉ-tá bèn để đạỉ-úy Berthe de 
Villers với 400 quân ở lại giữ Hà-nộỉ, còn bao nhiêu đem đi đánh 
Nam-định. Ngày 28 tháng 2 năm quí-mùi ( 1883 ), thì quân Pháp 
khởi đánh thành. Đánh từ sáng đến trưa thì quân Pháp vào thành ; 

quan tổng-đốc Vũ trọng Bình s Í4 1 W- bỏ chạy, quan để-đốc Lê 
văn Điếm tử trận, quan án-sát-sứ Hồ bá Ôn bị thương. 

5. ĐẠI-TÁ HENRI RIVIÈRE CHÊT. Quan ta thấy quân Pháp 
tiến bỉnh, và lại cậy có quân Tàu sang cứu, bèn quyết ý đổi thế 
hòa ra thế công. Một mặt quan tổng-đốc Bắc-nỉnh là Trương 

quan Đản 5R 7*0 ® cùng với quan phó kỉnh-lược Bùi ân Niên ậl 

ẫỗ ^ đem bỉnh về đóng ở Giốc-gạch, thuộc huyện Gỉa-lâm 
chực sang đánh Hà-nộỉ. Đạỉ-úy Berthe de Villers đem quân ở Hà- 
nộỉ sang đánh đuổi, quan quân phải lui về phía Bắc-ninh. Một 

mặt quan tỉết-chế Hoàng kê Viêm n ịầầ ÌaI sai Lưu vĩnh Phúc sy 

zỉ< Tễ làm tiên-phong đem quân về đóng ở phủ Hoàỉ-đức, để 
đánh quân Pháp. 

Đạỉ-tá Henri Rỉvỉère lấy xong Nam-định rồi về Hà-nội thấy 
quân ta và quân cờ đen sáp đến đánh, bèn truyền lệnh tiến bỉnh 
lên đánh mặt phủ Hoàỉ-đức. Sáng hôm 13 tháng 4 thì đạỉ-tá đem 
500 quân ra đánh ở mạn cầu-gỉấy, bị quân cờ đen phục ở chung 
quanh đổ ra đánh, quân Pháp chết và bị thương non 100 người. 
Đạỉ-tá Henri Rivière tử trận, đại-úy Berthe de Villers bị thương 
nặng. 

ở Sàỉ-gòn được tin đại-tá Henrỉ Rỉvỉère chết, viên thống-đốc 
Thomson liền điện về cho chính-phủ Pháp biết. Lúc bấy giờ ở 
Parỉs, hạ-nghị-vỉện còn đang do dự vể việc đánh lấy Bắc-kỳ. 



Khỉ tiếp được đỉện-báo ở Sài-gòn vể, nghị-viện liền thuận cho 
chính-phủ trích ra 5 triệu rưỡi phật-lăng để chỉ-tỉêu vể việc 
bỉnh-phí, và lại thuận cho một viên quan văn làm toàn-quyển, 
sang kỉnh-lý mọi việc ở Bắc-kỳ. 

Chính-phủ Pháp liền điện sang truyền cho lục-quân thỉếu-tương 
Bouet ở Nam-kỳ ra thống-đốc quân-vự ở Bắc-kỳ, sai Hảỉ-quân 
thỉếu-tướng Courbet đem một đội chỉến-thuyển sang tiếp-ứng 
và lại cử ông Harmand là sứ-thần Pháp ở Tỉêm-la ra làm toàn- 
quyển. 

Ngày mồng 3 tháng 5, thì thỉếu-tướng Bouet đem 200 lính tây, 
300 lính tập ra đến Hảỉ-phòng. Lập tức thỉếu-tưóng sửa-sang 
sự chống giữ ở Hà-nộỉ và ở Nam-định, và lại cho Georges 
Vlavianos ( ông Kiểu ) là người theo ĐỒ-phổ-Nghĩa ngày trước, 
được phép mộ lính cờ vàng đi làm tiền quân. 

Quan ta đem quân về đánh quân Pháp ở Hà-nộỉ,ở Hảỉ-phòng và 
ở Nam-định, nhưng chỗ nào cũng thất bại. 

Quân ta bấy giờ không có thống-nhất, aỉ đứng lên mộ được năm 
ba trăm người, cho mang gươm mang giáo đi đánh, hễ phải độ 
vài ba phát đạn trái phá thì xô-đẩy nhau mà chạy ; còn quân của 
nhà vua thì không có luyện-tập, súng đạỉ-bác toàn là súng cổ, 
súng tay thì ít và xấu. Như thế thì chống làm sao được vóỉ quân 
Pháp là quân đã quen đánh trận và lại có đủ súng-ống tỉnh- 
nhuệ ? 

Bấy giờ cuộc hòa đổi ra cuộc chiến, súy-phủ ở Sàỉ-gòn đuổi 

quan lĩnh-sự Việt-nam là ông Nguyễn thành Ý Ptè M M về Huế. 
Trong khỉ việc nước đang rối cả lên như thế, thì vua Dực-tông 
mất. 



Ngài mất ngày 16 tháng 6 năm quí-mùỉ ( 1883 ), trị-vĩ được 36 
năm, thọ 55 tuổi, mỉếu-hỉệu là Dực -tông Anh-hoàng-đê M ^ 5$ 
m ^ 

rp . 


Chú thích cuối trang 

1. A ĐỘc-gỉả hiểu cho rằng những ngày tháng chép trong 
sách này là theo ngày tháng Việt-nam chứ không phải là 
theo ngày tháng Tây. 

2. A về sau có bài Chính-khí ca nói về việc quan ta giữ thành 
Hà-nộỉ lúc bấy giờ, và ai hay ai dở cũng chép rõ-ràng. Bài 
ca ấy không biết ai làm. 
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cuộc BẢO-HỘ củanuữc pháp 

1. Sựphế-lập Ở Huê : vua Hiệp-hòa 

2. Quân Pháp lấy cửa Thuận-an 

3. Hòa-ước năm quí-mùi (1883) 

4. Việc ỞBắc-kỳ 

5. Vua Hiệp-hòa bị giết 

6. Vua Kiến-phúc 

7. Sự đánh lấy các tỉnh ỞBắc-kỳ 

8. Lấy tỉnh Son-tây 

9. Lấy thành Bắc-ninh 

10. Lấy Hung-hóa 

11. Lấy Tuyên-quang 

12. Hòa-ước Fournier 

13. Hòa-ước Patenôtre tháng 6 năm 
giáp-thân 

14. Việc Triểu-chính Ở Huế 

15. Vua Hàm-nghi 


1. sự PHẾ-LẬP Ở HUẾ : VUA HIỆP-HÒA. Bản-trỉểu nhà 
Nguyễn truyền ngôi đến hết đời vua Dực-tông thì mất quyển 
tự-chủ. Nước Nam tự đó thuộc về nước Pháp bảo-hộ. Nghĩa là 
ngôi nhà vua tuy vẫn còn, nhưng quyển chính-trị phải theo 
chính-phủ Bảo-hộ xếp-đặt. 

Ẩy cũng vì thòi-đạỉ bỉến-đổỉ mà ngưòi mình không biết bỉến- 
đổi, cho nên nước mình mới thành ra suy-đồỉ. vả lúc ấy ở ngoài 
Bắc-kỳ thì rốỉ-loạn, ở trong Triều thì quyển thần chuyên-chế, 
bởi vậy cho nên lại sinh ra lắm việc khó-khăn[l]. 

Vua Dực-tông không có con, nuôi 3 người cháu làm con nuôi : 

trưởng là ông Dục-đức w ÍH[2], phong Thụy-quốc-công ỈỀ SI 

Ã, thứ là ông Chánh-mông IE R, phong Kỉên-giang quận-công 

/X SP ba là ông Dưỡng-thỉện 11 s. Khỉ ngài sáp mất, có 
để dỉ-chiếu nói rằng : đức-tính ông Dục-đức không đáng làm 
vua, mà ý ngài muốn lập ông Dưỡng-thỉện, nhưng vì ông ấy còn 
bé, mà việc nước cần phải có vua lơn tuổi, cho nên phải lập con 

trưởng. Ngài lại cho Trần tiễn Thành K ỉ$ M, Nguyễn văn 

Tường Ptè ?¥ và Tôn thất Thuyết Ệậ- Ễ píỀ làm phụ-chính. 

Được ba ngày thì Nguyễn văn Tường và Tôn thất Thuyết đổi tờ 
dỉ-chỉếu, bỏ ông Dục-đức mà lập em vua Dực-tông là Lạng- 

quốc-công SI y ì\ lên làm vua. Trỉểu-thần ngơ-ngác, không aỉ 

dám nói gĩ, chỉ có quan ngự-sử Phan đình Phùng ỈỄ ÌỄ đứng 
dậy can rằng : «Tự-quân chưa có tội gì mà làm sự phế-lập như 
thế, thì sao phải lẽ». Nguyễn văn Tường và Tôn thất Thuyết 
truyền đem bát giam ông Phan đình Phùng, rồi cách chức đuổi 
vế. 



Lạng-quốc-công, húy Hồng Dật ìỉị lên làm vua, đặt nỉên-hỉệu 
là Hỉệp-hòa tiẵ ĨP . Còn ông Dục-đức thì đem giam ở Dục-đức 
giảng đường w íi li :S. 

2. QUÂN PHÁP LẨY CỬA THUẬN-AN. Vua Hỉệp-hòa vừa lập 
xong, thì viên Toàn-quyển mái là ông Harmand đến Hải-phòng, 
rồi hội hảỉ-quân thỉếu-tưáng Courbet và lục-quân thỉếu-tưáng 
Bouet, để bàn-định mọi việc. 

Định một mặt thì thỉếu-tướng Bouet đem quân lên đánh lấy đồn 
phủ Hoài ; một mặt thì thỉếu-tưáng Courbet đem tàu vào đánh 
lấy cửa Thuận-an, để bát trỉểu-đình phải nhận nước Pháp bảo- 
hộ. 

Ngày 12 tháng 7, thỉếu-tướng Bouet lên đánh quân cờ đen ở mạn 
làng Vòng. Hai bên đánh nhau non ba ngày tròi. Sau quân cờ đen 
phải lùi lên đóng ở đồn Phùng. Nhưng vì lúc bấy giờ nước lũ lên 
to, đê vỡ cho nên quân Pháp không tiến lên được. 

Ngày 16, lục-quân trung-tá Brionval ở Hải-phòng đem quân lên 
lấy thành Hải-dương. 

Quân Pháp tuy tháng, nhưng quân cờ đen còn mạnh, nên chỉ 
thỉếu-tướng Bouet phải điện vể Parỉs xỉn thêm quân tiếp-ứng. 

Trong khỉ lục-quân thỉếu-tưóng Bouet tiến quân đánh tại Bắc- 
kỳ, thì hải-quân thỉếu-tưáng Courbet cùng vóỉ viên Toàn-quyển 
Harmand đem tàu vào đánh cửa Thuận-an, từ ngày 15 đến ngày 

18 tháng bảy thì thành Trấn-hảỉ vỡ. Quan trấn thành là Lê Sĩ s? 

ti:, Lê Chuẩn li? ^ tử trận, Lâm Hoành ỉS , Trần thúc Nhẫn 

íỵ I2J thì nhảy xuống sông tự tử. 



3. HÒA-ƯỚC NĂM QUÍ-MÙI (1883). Triểu-đình thấy sựnguy- 
cấp, liền sai quan ra xỉn hòa. Viên Toàn-quyển Harmand bát 
quan ta phải giải bỉnh cả mọi nơi, rồi cùng vói ông De 
Champeaux lên Huế để nghị hòa. Trỉểu-đình sai quan Hỉệp-bỉện 

huu-trí là Trần đình Túc Pí ỉĩ í làm Khâm-saỉ toàn quyển, và 

Nguyễn trọng Họp Ptt a làm phó, để cùng với quan Pháp 
hội-nghị. 

Ngày 23 tháng 7 thì tờ hòa-ước lập xong, có chữ ông Harmand, 
ông De Champeaux, ông Trần đình Túc và ông Nguyễn trọng 
Họp cùng ký. 

TỜ hòa-ước ấy có 27 khoản : Khoản thứ nhât nói rằng : Nước 
Nam chịu nhận nước Pháp bảo-hộ, có việc gì gỉao-thỉệp vóỉ 
ngoạỉ-quốc, thì phải do nước Pháp chủ-trưong. Khoản thứ hai : 
TỈnh Bình-thuận thuộc vể Nam-kỳ. Khoản thứ ba : Quân Pháp 
đóng giữ ở núi đèo Ngang và ở Thuận-an. Khoản thứ sáu : Từ 
tỉnh Khánh-hòa ra đến đèo Ngang thì quyển cai-trị thuộc về 
Triểu-đình. 

Những khoản sau nói rằng viên khâm-sứ ở Huế được quyển tự- 
do ra vào yết-kỉến nhà vua. Còn đất Bắc-kỳ kể từ đèo Ngang trở 
ra thì nước Pháp đặt công-sứ[3] ở các tỉnh để kiểm soát công- 
việc của quan Việt-nam. Nhưng người Pháp không dự vào việc 
cai-trị ở trong hạt. 

Từ hòa-ước ấy ký xong, gửi về Parỉs để chính-phủ duyệt y, rồi 
mới hỗ-gỉao, nghĩa là mới tuyên-cáo cho thỉên-hạ biết. Ông De 
Champeaux ở lại Huế làm khâm-sứ, viên Toàn-quyển Harmand 
ra Bắc-kỳ để kỉnh-lý việc đánh-dẹp. 



4. VIỆC ở BẮC-KỲ. Trỉểu-đình ở Huế nhận hòa-ước xong rồi, 
sai quan Lạỉ-bộ Thượng-thư Nguyễn trọng Họp làm Khâm-saỉ 

đại-thần, quan Công-bộ Thượng-thư Trần văn Chuẩn R ỷ í 

và quan Lạỉ-bộ tham-trỉ Hồng Phì ỉtt SE làm phó khâm-saỉ, ra 
Bắc-kỳ để cùng với viên Toàn-quyển Harmand hỉểu-dụ nhân- 
dân và bãi quân-thứ ở các nơi. 

Bấy giờ ở Bắc-kỳ có quan nhà Thanh là Đường cảnh Tùng 8 M 
đóng ở Sơn-tây, Từ diên Húc ÍỀ ịỉ ỷli đóng ở Bắc-nỉnh, lại 
có quân cờ đen của Lưu vĩnh Phúc sy zk đóng ở đồn Phùng. 

Trỉểu-đình tuy có chỉ ra truyền cho quan ta phải rút quân vể 
Huế, nhưng quan ta còn có nhiều ngưòỉ muốn ỷ nước Tàu mà 
chống giữ với quân Pháp, cho nên không ai phụng chỉ. Bỏỉ vậy 
cuộc chiến-tranh ở Bắc-kỳ mãi không xong được. 

5. VUA HIỆP-HÒA BỊ GIÊT. Trong Huế thì vua Hiệp-hòa cũng 
muốn nhờ chính-sách bảo-hộ để cho yên ngôi vua, nhưng các 
quan có nhiều ngưòi không chịu, và lại thấy Nguyễn văn Tường 
và Tôn thất Thuyết chuyên chế thái quá, muốn dùng kê mà trừ 
bỏ đi, bèn đổi Nguyễn văn Tường sang làm Bỉnh-bộ Thượng- 
thư, Tôn thất Thuyết làm Lạỉ-bộ Thượng-thư, để bót bỉnh- 
quyển của Tôn thất Thuyết. 

Hai người thấy vua có lòng nghỉ, sợ để lâu thành vạ, bèn vào tâu 
với bà Từ-dụ Thái-hậu ^ fễi để lập ông Dưỡng-thỉện ií 

8 là con nuôi thứ ba vua Dực-tông, rồi bát vua Hỉệp-hòa đem ra 
phủ ông Dục-đức cho uống thuốc độc chết. Vua Hỉệp-hòa làm 

vua được hon 4 tháng, sử gọi là Phế-đế B 8. 



Nguyễn văn Tường và Tôn thất Thuyết đã giết vua Hiệp-hòa 

rồi, lại thấy quan Phụ-chính Trần tiễn Thành |ỊỆ M không 
theo ý mình, cũng sai người giết nốt. 

6. VUA KIÊN-PHÚC. Ngày mồng 7 tháng 10 năm quí-mùi 
( 1883 ), ông Dưỡng-thỉện, húy là Ưng Đăng M lên ngôi làm 

vua, đặt nỉên-hỉệu là Kỉến-phúc ỈÉ Bấy giờ ngài mới có 15 
tuổi, việc gì cũng ở Nguyễn văn Tường và Tôn thất Thuyết 
quyết-định cả. 

ở Bắc-kỳ thì Hoàng kế Viêm n Ềit jỉi còn đóng tại Scm-tây, 

Trương quang Đản 5R ỹt ÍJỊ còn đóng tại Bắc-ninh, cùng với 
quân Tàu chống giữ quân Pháp. Viên Khâm-sứ ở Huế lấy điểu 
đó trách Trỉểu-đình. Trỉểu-đình lại có dụ ra truyền cho Hoàng kế 
Viêm và Trương quang Đản phải vể Kỉnh. 

Các quan bấy giờ cũng có ông về, cũng có ông nộp ấn trả Triểu- 
đình, rồi hoặc đi chỉêu-mộ những nghĩa-dũng, hoặc đi theo quan 
nhà Thanh, để chống nhau với quân Pháp. Bấy giờ có quan để- 

đốc Nam-định là Tạ Hiện plí ĨR lĩnh chức để-đốc của Tàu, và 

quan án-sát-sứ Phạm vụ Man >E ỈỀ ® và quan tri-phủ Kỉến- 

xương Hoàng văn Hòe n ts bỏ chức mà đi ; quan tán-tương 

quân-vự ở Sơn-tây là Nguyễn thiện Thuật Ptt # ìỉ bỏ về Hảỉ- 
dương, đi mộ quân để chống với quân Pháp. 

7. Sự ĐÁNH LẤY CÁC TỈNH Ở BẮC-KỲ. Viên Toàn-quyển 
Harmand ra Bắc-kỳ sửa-sang sự cai-trị, lập ra những đội lính 
tuần-cảnh, tục gọi là lính khô xanh, để phòng giữ các nd, và bãi 
lính cờ vàng của thiếu tương Bouet đã cho mộ được mấy trăm, 



vì những lính ấy hay cướp phá dân-gỉan. Nhưng vì viên Toàn- 
quyển xâm vào quyển quan bỉnh, cho nên thỉếu-tưóng Bouet lấy 
làm bất bình. 

Ngày mồng một tháng 8, thỉếu-tưóng đem quân lên đánh cờ đen 
ở đồn Phùng. Hai bên đánh nhau rất dữ. Quân cờ đen tuy phải 
lui, nhưng chưa thực thua. Thỉếu-tưóng thấy đánh giặc chưa 
được và lại có ý bất hòa với viên Toàn-quyển, bèn xin về Pháp, 
giao bỉnh-quyển lại cho lục-quân đạỉ-tá Bỉchot. 

Được ít lâu, có quân tiếp ở Sài-gòn ra, đạỉ-tá Bỉchot bèn vào lấy 
tỉnh Nỉnh-bình. 

8. LAY SƠN-TÂY. Ngày 25 tháng 9, chính-phủ Pháp điện sang 
cho hải-quân thỉếu-tướng Courbet làm thống-đốc quân-vụ, kiêm 
chức Toàn-quyển ở Bắc-kỳ. Viên nguyên Toàn-quyển Harmand 
xỉn vể Pháp. 

Từ đó việc bỉnh-nhung, việc cai-trị và việc gỉao-thỉệp, ở cả tay 
thỉếu-tướng Courbet. Trong khỉ thỉếu-tương còn phải sửa-sang 
mọi việc và đợi quân tiếp ở Pháp sang thì quan ta đem quân về 
đánh Hảỉ-dương, đốt phá cả phố-xá. Quan Pháp nghỉ tỉnh-thần 
thông với văn-thân, bèn bát đày vào Côn-lôn. 

Đến khỉ thỉếu-tướng tiếp được quân ở bên Pháp sang, sô quân 
Pháp ở Bắc-kỳ bấy giờ được hơn 9.000 ngưòi, thỉếu-tưóng chia 
ra làm hai đạo, đem cả thủy-bộ tiến lên đánh thành Son-tây. 
Đánh từ sáng ngày 13 đến hết ngày 16 mới hạ được thành. Quân 
cờ đen chống giữ hăng lắm, nhưng quân Tàu và quân ta thấy 
súng của Pháp bắn lên mạnh quá, đểu bỏ thành rút lên mạn 
ngược, quân cờ đen cũng phải chạy theo. Trận ấy quân Pháp bị 
83 người tử trận và 319 người bị thương. 



9. LẨY THÀNH BẮC-NINH. Quân Pháp tuy đã lấy dược Sơn- 
tây, nhưng quân Tàu càng ngày càng sang đông, thỉếu-tưáng phải 
chờ có quân tiếp thêm móỉ đi đánh chỗ khác. Bên Pháp lại sai 

một lữ-đoàn M H [4] sang Bắc-kỳ và sai lục-quân trung-tương 
Millot sang làm thống-đốc quân-vụ thay cho hảỉ-quân thỉếu- 
tướng Courbet. 

Ngày 16 tháng giêng năm gỉáp-thân ( 1884 ), thống-tưóng Millot 
sang nhận chức, thỉếu-tương Courbet được thăng lên hải-quân 
trung-tương và lại ra coi hảỉ-quân để giữ mặt bể. Bấy giờ quân 
Pháp cả thảy được hon 1 vạn 6 nghìn ngưòi và 10 đội pháo-thủ, 
chia làm 2 lữ-đoàn. Một lữ-đoàn ở bên hữu ngạn sông Hồng-hà 
thì đóng ở Hà-nộỉ, có thỉếu-tương Brière de risle coi ; một lữ- 
đoàn ở bên tả ngạn sông Hồng-hà, thì đóng ở Hảỉ-dương, có 
thỉếu-tướng De Négrỉer coi. 

Bấy giờ con đường từ Hà-nộỉ sang Bắc-ninh, chỗ nào cũng có 
quân Tàu và quân ta đóng. Thống-tưáng Millot bèn truyền lệnh 
cho thỉếu-tưáng Brỉère de risle đem quân qua sông Hồng-hà, rồi 
theo sông Đuống ( tức là sông Thỉên-đức ) đi về phía đông. Còn 
toán quân của thỉếu-tưóng De Négrỉer ở Hảỉ-dương, đi tàu đến 
Phả-lạỉ lên bộ, để tiếp vào vóỉ toán quân của thỉếu-tưáng 
Brière de 1'Isle, rồi cả thủy-bộ theo sông cầu ( sông Nguyệt-đức 
) tiến lên đánh Bắc-nỉnh. 

Hai bên khởi sự đánh nhau từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16, thì 
lấy được Đáp-cầu. Quân Tàu thấy quân Pháp chặn mất đưòng 
lên Lạng-sơn, bèn bỏ Bắc-nỉnh rút lên mạn Tháỉ-nguyên. Tối 
ngày 16, thì quân Pháp vào thành Bắc-ninh. Trận ấy quân Pháp 
chỉ mất có 8 người và 40 ngưòi bị thưong mà thôi. 



Thỉếu-tướng Brière de risle đem quân lên đánh Yên-thế, rồi đến 
ngày 23 thì lên lấy thành Thái-nguyên. 

10. LAY HưNG-HÓA. Hạ dược thành Bắc-nỉnh và thành Thái- 
nguyên rồi, quân Pháp quay về mạn sông Hồng-hà để đánh lấy 
Hưng-hóa và Tuyên-quang. Thỉếu-tương Brỉère de risle đem lữ- 
đoàn thứ nhất theo con đường Sơn-tây lên Hưng-hóa, rồi dàn 
trận ở bên này sông Đà-gỉang. Hai bên khởi sự đánh nhau từ sáng 
ngày rằm tháng 3 đến 2 giờ chiểu ngày hôm ấy thì quân Pháp 
sang sông ở chỗ gần địa-hạt huyện Bất-bạt. Chín giờ sáng ngày 
16, thì thỉếu-tưóng De Négrỉer đem lữ-đoàn thứ nhì tiếp đến, cả 
hai lữ-đoàn cùng họp lực tiến lên đánh. Quân Tàu và quân cờ đen 
thấy thế không chống được, bèn đốt cả phố-xá, rồi bỏ thành 
Hưng-hóa rút lên mạn ngược. Còn bọn ông Hoàng kế Viêm thì 
kéo lên mạn núi, rồi đi đường thượng-đạo rút vể Kỉnh. Trưa 
ngày 17 thì quân Pháp vào thành Hung-hóa. Lập tức thỉếu-tá 
Coronnat đem một toán quân lên đánh phá đồn Vàng. 

11. LẤY TUYÊN-QUANG. Lấy xong Hưng-hóa rồi, chỉ còn có 
thành Tuyên-quang là chỗ quân cờ đen còn đóng giữ. Thống- 
tướng Millot bèn sai quân đem tàu đi dò xem sông Lô-gỉang tàu 
thủy lên được đến đâu. Đoạn rồi sai trung-tá Duchesne đem đạo 
quân ở Hưng-hóa và một đội năm chiếc tàu bỉnh lên đánh Tuyên- 
quang. Quân của trung-tá Duchesne đóng ở Việt-trì khỏi hành từ 
hôm mồng 3 tháng 5 đến ngày mồng 8 thì đến Tuyên-quang. Chỉ 
đánh độ một giờ đồng-hồ thì quân cờ đen bỏ thành chạy. 

12. HÒA-ƯỨC FOURNIER. Bấy giờ tuy các tỉnh ở mạn trung- 
châu đất Bắc-kỳ đểu thuộc vể quan Pháp caỉ-quản cả, nhung 
quân Tàu còn đóng ở Lạng-sơn, Cao-bằng và mạn Lao-kày. Bỏỉ 
vậy chính-phủ Pháp muốn dùng cách gỉao-thỉệp mà trang-trảỉ 



với nước Tàu, để chính-phủ Tàu nhận cuộc bảo hộ của nước 
Pháp ở nước Nam cho xong. Lại nhân bấy giờ có hảỉ-quân 
trung-tá Pháp tên là Fournỉer quen một ngưòỉ nước Đức tên là 
Détrỉng làm quan bên Tàu coi việc thưong-chánh ở Quảng-đông. 
Détrỉng vốn thân với quan tổng-đốc Trực-lệ là Lý hồng Chưong 

$ }Ị| S: . Một hôm Détrỉng gặp trung-tá Fournier nói chuyện 
việc hòa với nước Tàu, Détrỉng điện về cho Lý hồng Chương 
biết. Hai bên đểu có ý muốn cho êm chuyện. 

Chính-Phủ Pháp bèn sai trung-tá Fournỉer lên Thỉên-tân để cùng 
vơi Lý hồng Chương nghị hòa. Đến ngày 18 tháng 4, năm gỉáp- 
thân ( 1884 ) thì lập xong tờ hòa-ước. Đạỉ-lược rằng nước Tàu 
thuận rút quân đóng ở Bắc-kỳ vể, và từ đấy về sau chính-phủ 
Tàu thuận nhận tờ gỉao-ước của nước Pháp lập vóỉ nước Nam. 
Nghĩa là nước Tàu để cho nước Pháp được tự-do xếp-đặt mọi 
việc ở đất Việt-nam. 

13. HÒA-ƯỚC PATENÔTRE THÁNG 5 NĂM GIÁP-THÂN 
( 1884 ). TỜ gỉao-ước ký xong thì trung-tá Fournier điện cho 
thống-tướng Millot ở Bắc-kỳ biết sự hòa-ước đã xong, mà quân 
Tàu ở Bắc-kỳ phải rút về. 

Lúc bấy giờ công-sứ nước Pháp ở Bắc-kỉnh là ông Pa-tenôtre ở 
bên Pháp sang, đi qua đến Sàỉ-gòn, chính-phủ ở Parỉs điện sang 
sai ông ấy ra Huế sửa lại tờ hòa-ước của ông Harmand đã ký 
ngày 23 tháng 7 năm quí-mùi ( 1883 ). 

Ông Patenôtre và ông Rheinart ra Huế cùng vóỉ Trỉểu-đình 
thương-nghị mấy ngày, rồi đến ngày 13 tháng 5 năm gỉáp-thân là 
ngày mồng 6 tháng sáu năm 1884, ông Pate-nôtre cùng vói ông 

Nguyễn văn Tường Ptt ông Phạm thận Duật >E 'IU ® và 



ông Tôn-thất Phan lí ĩễ. /# ký tờ hòa-ước mới. cả thảy có 19 
khoản, đại-để thì cũng như tờ hòa-ước của ông Harmand, chỉ 
đổi có mấy khoản nói vể tỉnh Bình-thuận và 3 tỉnh ở ngoài đèo 
Ngang là Hà-tĩnh, Nghệ-an, Thanh-hóa vẫn thuộc về Trung-kỳ. 

TỜ hòa-ước ký xong, ông Rheỉnart ở lại làm Khâm-sứ ở Huế, và 
ông Patenôtre hội cả các quan, bát đem cái ấn của Tàu phong 
cho vua Việt-nam, thụt bễ nấu lên mà hủy đi, nghĩa là từ đó 
nước Nam thuộc về nước Pháp bảo-hộ, chứ không thần-phục 
nước Tàu nữa. 

Hòa-ước ký năm gỉáp-thân là năm 1884, là hòa-ước của Trỉểu- 
đình ở Huế ký với nước Pháp công nhận cuộc bảo-hộ của Pháp 
và chia nước ra làm hai khu-vực là Trung-kỳ và Bắc-kỳ. Tuy hai 
kỳ cũng thuộc vể quyển bảo-hộ của nước Pháp, nhưng mỗi kỳ 
có một cách cai-trị khác, về sau dần dần hòa-ước năm 1884 
cũng mất cả ý-nghĩa, và thực quyển vể chính-phủ bảo-hộ hết 
cả. Trỉểu-đình ở Huế chỉ giữ cái hư-vị mà thôi. 

Nước Việt-nam trước kia, từ Nam chí Bắc là một, có cái tính 
cách duy nhất hon cả các nước khác. Văn-hóa, lịch-sử, phong- 
tục, ngôn-ngữ đểu là một cả, mà nay thành ra ba xứ : Nam-kỳ, 
Trung-kỳ và Bắc-kỳ ; mỗi kỳ có một chính-sách riêng, luật-lệ 
riêng như ba nước vậy. Thậm chí lúc đầu ngưòỉ kỳ này đi sang 
kỳ kia phải xin giấy thông-hành mới đi được. Kỳ nghĩa là xứ, là 
khu trong một nước, chứ không có nghĩa là nước. 

Một nước mà tam phân ngũ liệt ra như thế, thật là một mối đau 
lòng cho người Việt-nam là dân một nước đã có một lịch-sử vẻ- 
vang hàng mấy nghìn năm. 



14. VIỆC TRlÊU-CHÍNH Ở HưẾ. Triểu-đình lúc bấy giờ việc 
gì cũng do ở hai quan phụ-chính là Nguyễn văn Tưòng và Tôn 
thất Thuyết định-đoạt. 

Tôn-thất Thuyết là người tính nóng-nảy, dữ-dội, ai cũng khỉếp- 
sợ. Nhưng tàỉ-năng thì kém, mà lại nhát gan, cho nên đa nghỉ và 
hay chém giết. Nguyễn văn Tường là người ở Quảng-trị, thỉ đỗ 
cử-nhân năm Tự-đức thứ 5, thật là một ngưòỉ có tài-trí, giỏi 
nghề gỉao-thỉệp, nhưng chỉ có tính tham-lam và lại tàn-nhẫn. 

Hai ông ấy chuyên giữ triểu-chính. Quan-lạỉ thì ở tay ông 
Tường, bỉnh-quyển thì ở tay ông Thuyết. Nhưng mà thường 
việc gì cũng do ở ông Thuyết xui-khỉến cả. Trong Triều từ 
hoàng-thân quốc-thích cho đến các quan, aỉ có điểu gì trái ý hai 
ông ấy là bị gỉam-chấp hay chém-gỉết cả. 

Ông Thuyết thì mộ quân phân-nghĩa để giữ mình, và thường 
hay tiếm dùng nghỉ-vệ của vua ; ông Tường thì chịu tiền hốỉ-lộ 
của những người Khách, cho chúng nó đem tiền sểnh, là một 
thứ tiền niên-hiệu Tự-đức, mỏng và xấu, đúc ở bên Tàu đem 
sang, bát dân phải tiêu. Ai không tiêu thì phải tội. vả lúc ấy vua 
hãy còn trẻ tuổi chưa biết gì, cho nên hai ông lại càng chuyên- 
chế lắm nữa. 

Vua Kỉến-phúc lên ngôi vừa được hon 6 tháng, đến ngày mồng 
6 tháng tư năm gỉáp-thân (1884) thì phải bệnh mất[5], miếu- 

hiệu là Gỉản-tông Nghị-hoàng-đế ^ IS M 

15. VUA HÀM-NGHI. Vua Kỉến-phúc mất, đáng lẽ ra con nuôi 
thứ hai của vua Dực-tông là ông Chánh-mông lên nối ngôi thì 
phải. Nhưng Tường và Thuyết không muốn lập ngưòi lán tuổi, 
sợ mình mất quyển, bèn chọn ngưòỉ em ông Chánh-mông là ông 



ưng Lịch M , mới 12 tuổi, lập lên làm vua, đặt nỉên-hỉệu là 
Hàm-nghỉ ÌRẼ ỄE. 

Viên Khâm-sứ Rheỉnart trước đã tư giấy sang cho Trỉểu-đình 
Huê rằng : Nam-trỉểu có lập aỉ lên làm vua, thì phải xỉn phép 
nước Pháp mái được. Nhưng Tường và Thuyết cứ tự-tiện lập 
vua, không cho viên Khâm-sứ biết. 

Viên Khâm-sứ thấy vậy, viết thư ra Hà-nội. Thống-tương Millot 
bèn sai chức tham-mưu là đạỉ-tá Guerrỉer đem 600 quân và một 
đội pháo-binh vào Huế, bắt trỉểu-đình phải xin phép lập ông 
Ưng Lịch lên làm vua. Tường và Thuyết làm tờ xin phép bằng 
chữ nôm gửi sang bên Khâm-sứ. Viên Khâm-sứ không nghe, bát 
phải làm bằng chữ Nho. Đến ngày 27 tháng 6, đạỉ-tá và viên 
Khâm-sứ đi cửa chính vào điện làm lễ phong vưong cho vua 
Hàm-nghỉ. Xong rồi quân Pháp lại trở ra Hà-nộỉ. 


Chú thích cuối trang 

1. A Những chuyện ở trong Triều lúc bấy giờ, phần nhiều là 
lấy ở quyển « Hạnh-Thục-ca ^ s ỊR » của Lễ-tân 

Nguyễn Nhược-thị ỳX. I5ũ s R . Bà ấy là một người 
cung-phỉ của vua Dực-tông sau lại làm thư-ký cho bà Từ- 
dụ, cho nên những việc trong Triều bà ấy biết được rõ. 



2. A Dục-đức, Chánh-mông, Dưỡng-thỉện là tên nhà học của 
những ông Hoàng con nuôi vua Dực-tông gọi là Dục-đức 
đường, Chánh-mông đường, V. V. Lúc các ông Hoàng ấy 
chưa được phong thì người ta cứ lấy tên nhà học mà gọi. 

3. A Résỉdent tức là lưu trú-quan, nhưng lúc bấy giờ ta chưa 
quen dùng chữ ấy, và nhân có chữ consul cho nên móỉ dùng 
chữ công-sứ. 

4. A Mỗi một lữ-đoàn ( brỉgade ) có hai vệ-quân, độ chừng 
bảy tám nghìn người, có chức thỉếu-tương coi. Hai lữ-đoàn 
là một sư-đoàn ( dỉvisỉon ), có chức trung-tưáng coi. 

5. A Có chuyện nói rằng : Khỉ vua Kiến-phúc se mình, nằm 
trong điện, đêm thấy Nguyễn văn Tường vào trong cung, 
ngài có quở-mắng. Đến ngày hôm sau, thì ngài ngộ thuốc 
mà mất. 



